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THIẾT BỊ NẤU 

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập 

[0001]  Sáng chế đề cập đến thiết bị nấu. 

Tình trạng kỹ thuật của sáng chế 

[0002]  Thiết bị nấu là thiết bị gia dụng để nấu thực phẩm nhờ sử dụng nhiệt. 

Thiết bị nấu có thể được phân loại thành thiết bị nấu dạng mở và thiết bị nấu dạng 

đóng dựa trên vị trí của bộ gia nhiệt mà là nguồn nhiệt cung cấp nhiệt. Thiết bị 

nấu dạng đóng bao gồm lò nướng và lò vi sóng, còn thiết bị nấu dạng mở bao gồm 

bếp điện và bếp ga. 

[0003]  Người dùng có thể bật/tắt bộ gia nhiệt hoặc điều chỉnh mức gia nhiệt của 

bộ gia nhiệt bằng cách sử dụng bộ điều khiển được trang bị trong thiết bị nấu. Tuy 

nhiên, bộ gia nhiệt có thể được kích hoạt bởi các thao tác không do người dùng 

dự định. Ví dụ, bộ điều khiển có thể bị vận hành bởi trẻ em hoặc thú nuôi, hoặc 

bộ điều khiển có thể bị vận hành do sự bất cẩn của người dùng, dẫn đến bộ gia 

nhiệt hoạt động. Như vậy, khi bộ gia nhiệt hoạt động bất kể ý định của người dùng, 

có khả năng xảy ra nguy cơ cháy nổ. 

[0004]  Để giải quyết vấn đề này, thiết bị nấu truyền thống được trang bị chức 

năng khóa. Khi người dùng kích hoạt chức năng khóa của thiết bị nấu, tất cả các 

chức năng vận hành của bộ điều khiển của thiết bị nấu sẽ bị vô hiệu hóa, nhờ đó 

có thể ngăn ngừa hoạt động không mong muốn của bộ gia nhiệt. Tuy nhiên, khi 

chức năng khóa của thiết bị nấu không được người dùng kích hoạt, vẫn tồn tại khả 

năng xảy ra hoạt động không mong muốn của bộ gia nhiệt.  

Bản chất kỹ thuật của sáng chế 

[0005]  Mục đích của sáng chế là đề xuất thiết bị nấu có khả năng ngăn chặn bộ 

gia nhiệt hoạt động do các thao tác không do người dùng dự định. 

[0006]  Các mục đích của sáng chế không bị giới hạn ở mục đích được đề cập 

nêu trên. Các mục đích và các ưu điểm khác theo sáng chế không được nêu ra có 
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thể được hiểu dựa trên các phần mô tả sau đây, và có thể được hiểu rõ hơn dựa 

trên các phương án theo sáng chế. Ngoài ra, sẽ dễ dàng hiểu được rằng các mục 

đích và các ưu điểm theo sáng chế có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cách 

thức được thể hiện trong các yêu cầu bảo hộ hoặc các kết hợp của chúng.  

[0007]  Khía cạnh thứ nhất của sáng chế đề xuất thiết bị nấu bao gồm: bộ gia 

nhiệt; bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ gia nhiệt; 

bộ điều khiển an toàn; công tắc gia nhiệt được nối giữa nguồn điện bên ngoài và 

bộ gia nhiệt; công tắc an toàn được nối giữa nguồn điện bên ngoài và bộ gia nhiệt; 

và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc đóng của công tắc 

an toàn theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động của bộ điều 

khiển an toàn. 

[0008]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, bộ điều khiển có thể có 

cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng thái tắt khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong khoảng thời gian đợi định trước 

thứ nhất, trong khi bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển 

gia nhiệt đang ở trạng thái tắt. 

[0009]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, bộ điều khiển có thể có 

cấu trúc để điều khiển hoạt động cảnh báo thứ nhất được thực hiện trong khoảng 

thời gian đợi thứ hai định trước khi bộ điều khiển gia nhiệt không được chuyển 

sang trạng thái bật trong khoảng thời gian đợi định trước thứ nhất, trong khi bộ 

điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt đang ở trạng 

thái tắt. 

[0010]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong khoảng thời gian đợi thứ nhất 

định trước, trong khi bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển 

gia nhiệt đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực hiện hoạt 

động cảnh báo thứ nhất trong khoảng thời gian đợi thứ hai định trước. 

[0011]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, khi bộ điều khiển gia 
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nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ 

điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn để được đóng. 

[0012]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết 

thúc, hoặc khi xảy ra hoạt động khác ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 

trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để kết 

thúc hoạt động cảnh báo thứ nhất. 

[0013]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, trong khi hoạt động cảnh 

báo thứ nhất được thực hiện, một tin cảnh báo thứ nhất có thể được phát ra từ ít 

nhất một trong số màn hình, loa, và đèn chỉ báo hoạt động. 

[0014]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết 

thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng 

thái tắt. 

[0015]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, bộ điều khiển có thể có 

cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng thái tắt khi bộ điều khiển gia 

nhiệt đang ở trạng thái bật tại thời điểm khi bộ điều khiển an toàn được chuyển từ 

trạng thái tắt sang trạng thái bật. 

[0016]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt đang ở trạng thái bật trong khi tất cả các bộ gia nhiệt không hoạt động và bộ 

điều khiển an toàn đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực 

hiện hoạt động cảnh báo thứ hai. 

[0017]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều 

khiển công tắc gia nhiệt để được đóng. 

[0018]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, thiết bị nấu có thể bao 

gồm thêm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, 
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trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở hoặc đóng 

của công tắc an toàn. 

[0019]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, một đầu của đèn chỉ báo 

hoạt động có thể được nối với đầu còn lại của công tắc gia nhiệt, và đầu còn lại 

của đèn chỉ báo hoạt động có thể được nối với một đầu của công tắc an toàn. 

[0020]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, một đầu của đèn chỉ báo 

hoạt động có thể được nối với một đầu của công tắc gia nhiệt, và đầu còn lại của 

đèn chỉ báo hoạt động có thể được nối với đầu còn lại của công tắc an toàn. 

[0021]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, thiết bị nấu có thể bao 

gồm thêm công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt có cấu trúc để đóng và mở theo hoạt 

động của bộ điều khiển gia nhiệt và có cấu trúc để điều chỉnh mức gia nhiệt của 

bộ gia nhiệt. 

[0022]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, một đầu của công tắc 

điều chỉnh mức gia nhiệt có thể được nối với đầu còn lại của công tắc an toàn, và 

đầu còn lại của công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt có thể được nối với bộ gia nhiệt. 

[0023]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, bộ điều khiển có thể có 

cấu trúc để thay đổi trạng thái bật và trạng thái tắt của công tắc gia nhiệt dựa trên 

mức gia nhiệt của bộ gia nhiệt. 

[0024]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị 

trạng thái của bộ điều khiển an toàn. 

[0025]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ nhất, vùng hiển thị trạng thái 

bộ điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt.  

[0026]  Khía cạnh thứ hai của sáng chế đề xuất thiết bị nấu bao gồm: bộ gia nhiệt; 

bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ gia nhiệt; bộ 

điều khiển an toàn; công tắc gia nhiệt được nối giữa nguồn điện bên ngoài và bộ 



 5 

gia nhiệt; công tắc an toàn được nối giữa nguồn điện bên ngoài và bộ gia nhiệt; 

và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc đóng của công suất 

gia nhiệt hoặc công tắc an toàn theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc 

hoạt động của bộ điều khiển an toàn. 

[0027]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định trước 

trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng 

thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang 

trạng thái tắt. 

[0028]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, trong đó khi bộ điều khiển 

gia nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng 

thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc 

để điều khiển công tắc an toàn để được đóng. 

[0029]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật trong khoảng thời gian đợi thứ nhất định 

trước, trong khi bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia 

nhiệt đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực hiện hoạt động 

cảnh báo thứ nhất trong khoảng thời gian đợi thứ hai định trước. 

[0030]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều 

khiển có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn để được đóng. 

[0031]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, 

hoặc khi xảy ra hoạt động khác ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt trước 

khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để kết thúc hoạt 

động cảnh báo thứ nhất. 

[0032]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, trong khi hoạt động cảnh 

báo thứ nhất được thực hiện, một tin cảnh báo thứ nhất có thể được phát ra từ ít 
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nhất một trong số màn hình, loa, và đèn chỉ báo hoạt động. 

[0033]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, 

bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng thái 

tắt. 

[0034]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ trạng thái 

tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển 

an toàn sang trạng thái tắt. 

[0035]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

đang ở trạng thái bật trong khi tất cả các bộ gia nhiệt không hoạt động và bộ điều 

khiển an toàn đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực hiện 

hoạt động cảnh báo thứ hai. 

[0036]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển 

công tắc gia nhiệt để được đóng. 

[0037]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, thiết bị nấu có thể bao 

gồm thêm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, 

trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở hoặc đóng 

của công tắc an toàn. 

[0038]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, một đầu của đèn chỉ báo 

hoạt động có thể được nối với đầu còn lại của công tắc gia nhiệt, và đầu còn lại 

của đèn chỉ báo hoạt động có thể được nối với một đầu của công tắc an toàn. 

[0039]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, một đầu của đèn chỉ báo 

hoạt động có thể được nối với một đầu của công tắc gia nhiệt, và đầu còn lại của 

đèn chỉ báo hoạt động có thể được nối với đầu còn lại của công tắc an toàn. 

[0040]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, thiết bị nấu có thể bao 
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gồm thêm công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt có cấu trúc để đóng và mở theo hoạt 

động của bộ điều khiển gia nhiệt và có cấu trúc để điều chỉnh mức gia nhiệt của 

bộ gia nhiệt. 

[0041]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, một đầu của công tắc điều 

chỉnh mức gia nhiệt có thể được nối với đầu còn lại của công tắc an toàn, và đầu 

còn lại của công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt có thể được nối với bộ gia nhiệt. 

[0042]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, bộ điều khiển có thể có 

cấu trúc để thay đổi trạng thái bật và trạng thái tắt của công tắc gia nhiệt dựa trên 

mức gia nhiệt của bộ gia nhiệt. 

[0043]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, thiết bị nấu có thể còn bao 

gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị trạng 

thái của bộ điều khiển an toàn. 

[0044]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ hai, vùng hiển thị trạng thái 

bộ điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt.  

[0045]  Khía cạnh thứ ba của sáng chế đề xuất thiết bị nấu bao gồm: bộ gia nhiệt; 

bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ gia nhiệt; bộ 

điều khiển an toàn; và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ 

gia nhiệt theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động của bộ điều 

khiển an toàn. 

[0046]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, trong đó khi bộ điều khiển 

gia nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng 

thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc 

để điều khiển bộ gia nhiệt được kích hoạt. 

[0047]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định trước 

trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng 
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thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang 

trạng thái tắt. 

[0048]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định trước 

khi bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái bật và 

bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực 

hiện hoạt động cảnh báo thứ nhất trong suốt thời gian đợi thứ hai định trước. 

[0049]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều 

khiển có thể có cấu trúc để điều khiển bộ gia nhiệt được kích hoạt.  

[0050]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, 

hoặc khi xảy ra hoạt động khác ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt trước 

khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để kết thúc hoạt 

động cảnh báo thứ nhất. 

[0051]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, trong khi hoạt động cảnh 

báo thứ nhất được thực hiện, một tin cảnh báo thứ nhất có thể được phát ra từ ít 

nhất một trong số màn hình, loa, và đèn chỉ báo hoạt động. 

[0052]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, 

bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng thái 

tắt. 

[0053]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ trạng thái 

tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển 

an toàn sang trạng thái tắt. 

[0054]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, khi bộ điều khiển gia nhiệt 
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đang ở trạng thái bật trong khi tất cả các bộ gia nhiệt không hoạt động và bộ điều 

khiển an toàn đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực hiện 

hoạt động cảnh báo thứ hai. 

[0055]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, thiết bị nấu có thể bao gồm 

thêm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, trạng 

thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở hoặc đóng của công 

tắc an toàn. 

[0056]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, thiết bị nấu có thể còn bao 

gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị trạng 

thái của bộ điều khiển an toàn. 

[0057]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ ba, vùng hiển thị trạng thái bộ 

điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật 

và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt.  

[0058]  Khía cạnh thứ tư của sáng chế đề xuất thiết bị nấu bao gồm: bộ gia nhiệt; 

bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ gia nhiệt; bộ 

điều khiển an toàn; và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ 

gia nhiệt theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động của bộ điều 

khiển an toàn. 

[0059]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định trước 

trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng 

thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang 

trạng thái tắt. 

[0060]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, trong đó khi bộ điều khiển 

gia nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng 

thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc 

để điều khiển bộ gia nhiệt được kích hoạt. 
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[0061]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định trước 

khi bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái bật và 

bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực 

hiện hoạt động cảnh báo thứ nhất trong suốt thời gian đợi thứ hai định trước. 

[0062]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều 

khiển có thể có cấu trúc để điều khiển bộ gia nhiệt được kích hoạt.  

[0063]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, 

hoặc khi xảy ra hoạt động khác ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt trước 

khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để kết thúc hoạt 

động cảnh báo thứ nhất. 

[0064]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, trong khi hoạt động cảnh 

báo thứ nhất được thực hiện, một tin cảnh báo thứ nhất có thể được phát ra từ ít 

nhất một trong số màn hình, loa, và đèn chỉ báo hoạt động. 

[0065]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, 

bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng thái 

tắt. 

[0066]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ trạng thái 

tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển 

an toàn sang trạng thái tắt. 

[0067]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

đang ở trạng thái bật trong khi tất cả các bộ gia nhiệt không hoạt động và bộ điều 

khiển an toàn đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực hiện 

hoạt động cảnh báo thứ hai. 
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[0068]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, thiết bị nấu có thể bao gồm 

thêm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, trạng 

thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở hoặc đóng của công 

tắc an toàn. 

[0069]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, thiết bị nấu có thể còn bao 

gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị trạng 

thái của bộ điều khiển an toàn. 

[0070]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tư, vùng hiển thị trạng thái bộ 

điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật 

và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt.  

[0071]  Khía cạnh thứ năm của sáng chế đề xuất thiết bị nấu bao gồm: bộ gia 

nhiệt; bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ gia nhiệt; 

bộ điều khiển an toàn; công tắc gia nhiệt được nối giữa nguồn điện bên ngoài và 

bộ gia nhiệt; công tắc an toàn được nối giữa nguồn điện bên ngoài và bộ gia nhiệt; 

và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc đóng của công tắc 

an toàn theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động của bộ điều 

khiển an toàn. 

[0072]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn đã được chuyển từ trạng 

thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để duy trì bộ điều 

khiển an toàn ở trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định trước.  

[0073]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái tắt trong suốt thời gian đợi thứ nhất, bộ 

điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng thái tắt.  

[0074]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để 

điều khiển công tắc an toàn để được đóng.  
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[0075]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ hai định 

trước trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở 

trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 

sang trạng thái tắt.  

[0076]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, khi cả công tắc gia nhiệt 

và công tắc an toàn đều được mở trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật 

và cả công tắc gia nhiệt và công tắc an toàn đều được đóng, bộ điều khiển có thể 

có cấu trúc để duy trì bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật cho đến khi thời gian 

đợi thứ ba định trước kết thúc. 

[0077]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ ba kết thúc, bộ 

điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc gia nhiệt và công tắc an toàn 

được đóng.  

[0078]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ ba kết 

thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng 

thái tắt.  

[0079]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều 

khiển công tắc gia nhiệt để được đóng.  

[0080]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, 

trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở hoặc đóng 

của công tắc an toàn. 

[0081]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị 

trạng thái của bộ điều khiển an toàn. 



 13

[0082]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ năm, vùng hiển thị trạng thái 

bộ điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt.  

[0083]  Khía cạnh thứ sáu của sáng chế đề xuất thiết bị nấu bao gồm: bộ gia nhiệt; 

bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ gia nhiệt; bộ 

điều khiển an toàn; và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ 

gia nhiệt theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động của bộ điều 

khiển an toàn. 

[0084]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, bộ gia nhiệt chỉ hoạt động 

trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật.  

[0085]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn đã được chuyển từ trạng thái 

tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để duy trì bộ điều khiển 

an toàn ở trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định trước.  

[0086]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái tắt trong suốt thời gian đợi thứ nhất, bộ điều 

khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng thái tắt.  

[0087]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

được chuyển sang trạng thái bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật 

và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều 

khiển bộ gia nhiệt được kích hoạt.  

[0088]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ hai định trước 

trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng 

thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang 

trạng thái tắt.  

[0089]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, khi cả công tắc gia nhiệt 
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và công tắc an toàn đều được mở trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật 

và cả công tắc gia nhiệt và công tắc an toàn đều được đóng, bộ điều khiển có thể 

có cấu trúc để duy trì bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật cho đến khi thời gian 

đợi thứ ba định trước kết thúc.  

[0090]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ ba kết thúc, bộ điều 

khiển có thể có cấu trúc để điều khiển bộ gia nhiệt được kích hoạt.  

[0091]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ ba kết thúc, 

bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng thái 

tắt.  

[0092]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, 

trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở hoặc đóng 

của công tắc an toàn. 

[0093]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị 

trạng thái của bộ điều khiển an toàn.  

[0094]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ sáu, vùng hiển thị trạng thái 

bộ điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt.  

[0095]  Khía cạnh thứ bảy của sáng chế đề xuất thiết bị nấu bao gồm bộ gia nhiệt, 

bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ gia nhiệt, bộ 

điều khiển an toàn, công tắc gia nhiệt được nối giữa nguồn điện bên ngoài và bộ 

gia nhiệt, công tắc an toàn được nối giữa nguồn điện bên ngoài và bộ gia nhiệt, và 

bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc đóng của công tắc an 

toàn theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động của bộ điều khiển 

an toàn. 
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[0096]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, khi cả công tắc gia nhiệt 

và công tắc an toàn đều được mở trong trạng thái mà bộ điều khiển an toàn ở trạng 

thái bật và cả công tắc gia nhiệt và công tắc an toàn đều được đóng, bộ điều khiển 

có thể có cấu trúc để duy trì công tắc an toàn ở trạng thái bật cho đến khi thời gian 

đợi thứ ba định trước kết thúc. 

[0097]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ ba kết thúc, công 

tắc gia nhiệt và công tắc an toàn có thể được đóng. 

[0098]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ ba kết 

thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng 

thái tắt. 

[0099]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để 

điều khiển công tắc an toàn để được đóng. 

[00100]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ hai định 

trước trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở 

trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 

sang trạng thái tắt. 

[00101]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn đã được chuyển từ trạng 

thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để duy trì bộ điều 

khiển an toàn ở trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định trước. 

[00102]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái tắt trong suốt thời gian đợi thứ nhất, bộ 

điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng thái tắt. 
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[00103]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ 

trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ 

điều khiển an toàn sang trạng thái tắt. 

[00104]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật, công tắc gia nhiệt có thể được đóng. 

[00105]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, 

trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở hoặc đóng 

của công tắc an toàn. 

[00106]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị 

trạng thái của bộ điều khiển an toàn. 

[00107]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ bảy, vùng hiển thị trạng thái 

bộ điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt. 

[00108]  Khía cạnh thứ tám của sáng chế đề xuất thiết bị nấu có thể bao gồm bộ 

gia nhiệt, bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ gia 

nhiệt, bộ điều khiển an toàn, và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển hoạt động 

của bộ gia nhiệt theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động của 

bộ điều khiển an toàn. 

[00109]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

được chuyển sang trạng thái tắt khi bộ gia nhiệt đang hoạt động, bộ điều khiển có 

thể có cấu trúc để duy trì bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật cho đến khi thời 

gian đợi thứ ba định trước kết thúc. 

[00110]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, bộ gia nhiệt có thể được 

kích hoạt khi bộ điều khiển gia nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trước khi 
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thời gian đợi thứ ba kết thúc. 

[00111]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ ba kết 

thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng 

thái tắt. 

[00112]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để 

điều khiển bộ gia nhiệt được kích hoạt. 

[00113]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ hai định 

trước trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở 

trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 

sang trạng thái tắt. 

[00114]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn đã được chuyển từ trạng 

thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để duy trì bộ điều 

khiển an toàn ở trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định trước. 

[00115]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái tắt trong suốt thời gian đợi thứ nhất, bộ 

điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng thái tắt. 

[00116]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ 

trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ 

điều khiển an toàn sang trạng thái tắt. 

[00117]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, 
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trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở hoặc đóng 

của công tắc an toàn. 

[00118]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị 

trạng thái của bộ điều khiển an toàn. 

[00119]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ tám, vùng hiển thị trạng thái 

bộ điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt. 

[00120]  Khía cạnh thứ chín của sáng chế đề xuất thiết bị nấu mà có thể bao gồm 

bộ gia nhiệt, bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ 

gia nhiệt, bộ điều khiển an toàn, công tắc gia nhiệt được nối giữa nguồn điện bên 

ngoài và bộ gia nhiệt, công tắc an toàn được nối giữa nguồn điện bên ngoài và bộ 

gia nhiệt, và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc đóng của 

công tắc an toàn theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động của 

bộ điều khiển an toàn. 

[00121]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi tùy chọn an toàn đang ở trạng thái 

bật, bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật, và bộ điều khiển gia nhiệt đang ở 

trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn để 

được đóng. 

[00122]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định 

trước trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở 

trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 

sang trạng thái tắt. 

[00123]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong khoảng thời gian đợi thứ nhất 

định trước, trong khi bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển 
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gia nhiệt đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực hiện hoạt 

động cảnh báo thứ nhất trong khoảng thời gian đợi thứ hai định trước. 

[00124]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ 

điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn để được đóng. 

[00125]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết 

thúc, hoặc khi xảy ra hoạt động khác ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 

trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để kết 

thúc hoạt động cảnh báo thứ nhất. 

[00126]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, trong khi hoạt động cảnh 

báo thứ nhất được thực hiện, một tin cảnh báo thứ nhất có thể được phát ra từ ít 

nhất một trong số màn hình, loa, và đèn chỉ báo hoạt động. 

[00127]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết 

thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng 

thái tắt. 

[00128]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ 

trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ 

điều khiển an toàn sang trạng thái tắt. 

[00129]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt đang ở trạng thái bật trong khi tất cả các bộ gia nhiệt không hoạt động và bộ 

điều khiển an toàn đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực 

hiện hoạt động cảnh báo thứ hai. 

[00130]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật, công tắc gia nhiệt có thể được đóng. 
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[00131]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, 

trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở/đóng của 

công tắc an toàn. 

[00132]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, một đầu của đèn chỉ báo 

hoạt động có thể được nối với đầu còn lại của công tắc gia nhiệt, và đầu còn lại 

của đèn chỉ báo hoạt động có thể được nối với một đầu của công tắc an toàn. 

[00133]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, một đầu của đèn chỉ báo 

hoạt động có thể được nối với một đầu của công tắc gia nhiệt, và đầu còn lại của 

đèn chỉ báo hoạt động có thể được nối với đầu còn lại của công tắc an toàn. 

[00134]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt được mở và đóng theo hoạt động của 

bộ điều khiển gia nhiệt và có cấu trúc để điều khiển mức gia nhiệt của bộ gia nhiệt. 

[00135]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, một đầu của công tắc 

điều chỉnh mức gia nhiệt có thể được nối với đầu còn lại của công tắc an toàn, và 

đầu còn lại của công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt có thể được nối với bộ gia nhiệt. 

[00136]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, bộ điều khiển có thể có 

cấu trúc để thay đổi trạng thái bật và trạng thái tắt của công tắc gia nhiệt theo mức 

gia nhiệt của bộ gia nhiệt. 

[00137]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị 

trạng thái của bộ điều khiển an toàn. 

[00138]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, vùng hiển thị trạng thái 

bộ điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt. 

[00139]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ chín, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật trong khi tùy chọn an toàn 
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đang ở trạng thái tắt, công tắc gia nhiệt và công tắc an toàn có thể được đóng. 

[00140]  Khía cạnh thứ mười của sáng chế đề xuất thiết bị nấu có thể bao gồm bộ 

gia nhiệt, bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ gia 

nhiệt, bộ điều khiển an toàn, công tắc gia nhiệt được nối giữa nguồn điện bên 

ngoài và bộ gia nhiệt, công tắc an toàn được nối giữa nguồn điện bên ngoài và bộ 

gia nhiệt, và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc đóng của 

công tắc gia nhiệt hoặc công tắc an toàn theo hoạt động của bộ điều khiển gia 

nhiệt hoặc hoạt động của bộ điều khiển an toàn. 

[00141]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất định 

trước trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở 

trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 

sang trạng thái tắt. 

[00142]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi tùy chọn an toàn đang ở trạng thái 

bật, bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật, và bộ điều khiển gia nhiệt đang ở 

trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn để 

được đóng. 

[00143]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong khoảng thời gian đợi thứ nhất 

định trước, trong khi bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển 

gia nhiệt đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực hiện hoạt 

động cảnh báo thứ nhất trong khoảng thời gian đợi thứ hai định trước. 

[00144]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ 

điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn để được đóng. 

[00145]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết 
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thúc, hoặc xảy ra hoạt động khác ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 

trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để kết 

thúc hoạt động cảnh báo thứ nhất. 

[00146]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, trong khi hoạt động 

cảnh báo thứ nhất được thực hiện, một tin cảnh báo thứ nhất có thể được phát ra 

từ ít nhất một trong số màn hình, loa, và đèn chỉ báo hoạt động. 

[00147]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết 

thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang trạng 

thái tắt. 

[00148]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ 

trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ 

điều khiển an toàn sang trạng thái tắt. 

[00149]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt đang ở trạng thái bật trong khi tất cả các bộ gia nhiệt không hoạt động và bộ 

điều khiển an toàn đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để thực 

hiện hoạt động cảnh báo thứ hai. 

[00150]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển sang trạng thái bật, công tắc gia nhiệt có thể được đóng. 

[00151]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, 

trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở/đóng của 

công tắc an toàn. 

[00152]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, một đầu của đèn chỉ 

báo hoạt động có thể được nối với đầu còn lại của công tắc gia nhiệt, và đầu còn 

lại của đèn chỉ báo hoạt động có thể được nối với một đầu của công tắc an toàn. 
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[00153]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, một đầu của đèn chỉ 

báo hoạt động có thể được nối với một đầu của công tắc gia nhiệt, và đầu còn lại 

của đèn chỉ báo hoạt động có thể được nối với đầu còn lại của công tắc an toàn. 

[00154]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt có cấu trúc để được mở và đóng theo 

hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt và để điều chỉnh mức gia nhiệt của bộ gia 

nhiệt. 

[00155]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, một đầu của công tắc 

điều chỉnh mức gia nhiệt có thể được nối với đầu còn lại của công tắc an toàn, và 

đầu còn lại của công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt có thể được nối với bộ gia nhiệt. 

[00156]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, bộ điều khiển có thể có 

cấu trúc để thay đổi trạng thái bật và trạng thái tắt của công tắc gia nhiệt theo mức 

gia nhiệt của bộ gia nhiệt. 

[00157]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, thiết bị nấu có thể còn 

bao gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị 

trạng thái của bộ điều khiển an toàn. 

[00158]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, vùng hiển thị trạng thái 

bộ điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái 

bật và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt. 

[00159]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười, khi bộ điều khiển gia 

nhiệt được chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật trong khi tùy chọn an toàn 

đang ở trạng thái tắt, công tắc gia nhiệt và công tắc an toàn có thể được đóng. 

[00160]  Khía cạnh thứ mười một của sáng chế đề xuất thiết bị nấu có thể bao gồm 

bộ gia nhiệt, bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ 

gia nhiệt, bộ điều khiển an toàn, và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển hoạt 

động của bộ gia nhiệt theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động 

của bộ điều khiển an toàn. 
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[00161]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi tùy chọn an toàn đang ở trạng 

thái bật, bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật, và bộ điều khiển gia nhiệt 

đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển bộ gia nhiệt 

được kích hoạt. 

[00162]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất 

định trước trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia 

nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an 

toàn sang trạng thái tắt. 

[00163]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất 

định trước khi bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ trạng thái tắt sang trạng 

thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc 

để thực hiện hoạt động cảnh báo thứ nhất trong suốt thời gian đợi thứ hai định 

trước. 

[00164]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, 

bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển bộ gia nhiệt được kích hoạt. 

[00165]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai 

kết thúc, hoặc xảy ra hoạt động khác ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 

trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để kết 

thúc hoạt động cảnh báo thứ nhất. 

[00166]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, trong khi hoạt động 

cảnh báo thứ nhất được thực hiện, một tin cảnh báo thứ nhất có thể được phát ra 

từ ít nhất một trong số màn hình, loa, và đèn chỉ báo hoạt động. 

[00167]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, khi bộ điều khiển 
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gia nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai 

kết thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang 

trạng thái tắt. 

[00168]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ 

trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ 

điều khiển an toàn sang trạng thái tắt. 

[00169]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt đang ở trạng thái bật trong khi tất cả các bộ gia nhiệt không hoạt động 

và bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để 

thực hiện hoạt động cảnh báo thứ hai. 

[00170]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, thiết bị nấu có thể 

còn bao gồm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia 

nhiệt, trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở/đóng 

của công tắc an toàn. 

[00171]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, thiết bị nấu có thể 

còn bao gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị 

trạng thái của bộ điều khiển an toàn. 

[00172]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười một, vùng hiển thị trạng 

thái bộ điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng 

thái bật và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt. 

[00173]  Khía cạnh thứ mười hai của sáng chế đề xuất thiết bị nấu có thể bao gồm 

bộ gia nhiệt, bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ 

gia nhiệt, bộ điều khiển an toàn, và bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển hoạt 

động của bộ gia nhiệt theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động 

của bộ điều khiển an toàn. 

[00174]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, khi bộ điều khiển 
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gia nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất 

định trước trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia 

nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an 

toàn sang trạng thái tắt. 

[00175]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi tùy chọn an toàn đang ở trạng 

thái bật, bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật, và bộ điều khiển gia nhiệt 

đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển bộ gia nhiệt 

được kích hoạt. 

[00176]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật trong suốt thời gian đợi thứ nhất 

định trước khi bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ trạng thái tắt sang trạng 

thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc 

để thực hiện hoạt động cảnh báo thứ nhất trong suốt thời gian đợi thứ hai định 

trước. 

[00177]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, 

bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều khiển bộ gia nhiệt được kích hoạt. 

[00178]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai 

kết thúc, hoặc xảy ra hoạt động khác ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 

trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để kết 

thúc hoạt động cảnh báo thứ nhất. 

[00179]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, trong khi hoạt động 

cảnh báo thứ nhất được thực hiện, một tin cảnh báo thứ nhất có thể được phát ra 

từ ít nhất một trong số màn hình, loa, và đèn chỉ báo hoạt động. 

[00180]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai 
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kết thúc, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn sang 

trạng thái tắt. 

[00181]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt ở trạng thái bật vào thời điểm bộ điều khiển an toàn được chuyển đổi từ 

trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để chuyển bộ 

điều khiển an toàn sang trạng thái tắt. 

[00182]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, khi bộ điều khiển 

gia nhiệt đang ở trạng thái bật trong khi tất cả các bộ gia nhiệt không hoạt động 

và bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển có thể có cấu trúc để 

thực hiện hoạt động cảnh báo thứ hai. 

[00183]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, thiết bị nấu có thể 

còn bao gồm đèn chỉ báo hoạt động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia 

nhiệt, trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở/đóng 

của công tắc an toàn. 

[00184]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, thiết bị nấu có thể 

còn bao gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị 

trạng thái của bộ điều khiển an toàn. 

[00185]  Theo một số phương án của khía cạnh thứ mười hai, vùng hiển thị trạng 

thái bộ điều khiển an toàn có thể được bật trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng 

thái bật và có thể được tắt trong khi bộ điều khiển an toàn ở trạng thái tắt. 

[00186]  Thiết bị nấu theo các phương án có thể ngăn bộ gia nhiệt hoạt động do 

thao tác không mong muốn của người dùng. 

Mô tả vắn tắt các hình vẽ 

[00187]  FIG.1 hình chiếu từ phía trước của thiết bị nấu theo phương án sáng chế. 

[00188]  FIG.2 minh họa mặt bếp và panen điều khiển của thiết bị nấu được minh 

họa trên FIG.1. 
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[00189]  FIG.3 minh họa một phần của panen điều khiển được minh họa trên 

FIG.2. 

[00190]  FIG.4 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án sáng chế. 

[00191]  FIG.5 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án khác. 

[00192]  FIG.6 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án khác. 

[00193]  FIG.7 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án khác. 

[00194]  FIG.8 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án khác. 

[00195]  FIG.9 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án khác. 

[00196]  FIG.10 là lưu đồ minh họa phương pháp điều khiển thiết bị nấu theo 

phương án sáng chế. 

[00197]  FIG.11 là lưu đồ minh họa phương pháp điều khiển thiết bị nấu theo 

phương án khác. 

[00198]  FIG.12 là lưu đồ minh họa phương pháp điều khiển thiết bị nấu theo 

phương án khác. 

[00199]  FIG.13 là lưu đồ minh họa phương pháp điều khiển thiết bị nấu theo 

phương án khác. 

[00200]  FIG.14 là lưu đồ minh họa phương pháp điều khiển thiết bị nấu theo 

phương án khác. 

[00201]  Các FIG.15 đến FIG.17 là sơ đồ minh họa ví dụ về quy trình mà trong 
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đó người dùng thiết lập tùy chọn an toàn của thiết bị nấu theo một phương án. 

[00202]  Các FIG.18 đến FIG.20 là sơ đồ minh họa phương án mà trong đó người 

dùng vận hành panen điều khiển của thiết bị nấu. 

Mô tả chi tiết sáng chế 

[00203]  Các ưu điểm và đặc điểm của sáng chế này, cùng với phương pháp để đạt 

được các ưu điểm và đặc điểm này, sẽ trở nên rõ ràng khi tham khảo các phương 

án được mô tả chi tiết dưới đây cùng với các hình vẽ kèm theo. Tuy nhiên, sáng 

chế không bị giới hạn bởi các phương án được bộc lộ dưới đây, mà có thể được 

thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Do đó, các phương án này chỉ được 

trình bày nhằm làm cho sáng chế hoàn chỉnh và để thông báo đầy đủ phạm vi của 

sáng chế tới người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế 

thuộc về, và sáng chế chỉ được xác định bởi phạm vi của các yêu cầu bảo hộ. Để 

đơn giản và rõ ràng trong minh họa, các thành phần trong hình vẽ không nhất thiết 

được vẽ theo tỷ lệ. Các số tham chiếu giống nhau trong các hình vẽ khác nhau 

biểu thị các thành phần giống hoặc tương tự, và do đó thực hiện chức năng tương 

tự.  

[00204]  Hơn nữa, các mô tả và chi tiết về các hoạt động và thành phần đã biết 

rộng rãi được lược bỏ để đơn giản hóa phần mô tả. Hơn nữa, trong phần mô tả chi 

tiết sau đây của sáng chế, nhiều chi tiết cụ thể được trình bày nhằm cung cấp sự 

hiểu biết toàn diện về sáng chế. Tuy nhiên, sẽ được hiểu rằng sáng chế có thể được 

thực hiện mà không cần các chi tiết cụ thể này. Trong những trường hợp khác, các 

phương pháp, quy trình, thành phần và mạch điện đã biết rộng rãi không được mô 

tả chi tiết nhằm tránh làm phức tạp không cần thiết các khía cạnh của sáng chế. 

Các ví dụ về các phương án khác nhau được minh họa và mô tả thêm dưới đây. 

Sẽ được hiểu rằng phần mô tả ở đây không nhằm giới hạn các yêu cầu bảo hộ chỉ 

trong phạm vi các phương án cụ thể được mô tả. Ngược lại, phần mô tả nhằm bao 

gồm các phương án thay thế, cải biến và các phần tương đương có thể được bao 

gồm trong bản chất và phạm vi của sáng chế như được xác định bởi các yêu cầu 
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bảo hộ kèm theo. Hình dạng, kích thước, tỷ lệ, góc, số lượng, v.v. được bộc lộ 

trong các hình vẽ để minh họa các phương án của sáng chế chỉ mang tính chất 

minh họa, và sáng chế không bị giới hạn bởi những điều này. Thuật ngữ được sử 

dụng ở đây chỉ nhằm mục đích mô tả các phương án cụ thể và không nhằm mục 

đích giới hạn sáng chế.  

[00205]  Như được sử dụng ở đây, các dạng số ít trong tiếng Anh như “a”, “an” 

nhằm mục đích bao gồm cả dạng số nhiều, trừ khi ngữ cảnh chỉ báo rõ ràng khác. 

Sẽ được hiểu thêm rằng các thuật ngữ "bao gồm", "gồm", "gồm có", và "có" khi 

được sử dụng trong sáng chế này, chỉ rõ sự hiện diện của các đặc điểm, số nguyên, 

hoạt động, thành phần và/hoặc bộ phận đã nêu, nhưng không loại trừ sự hiện diện 

hoặc bổ sung của một hoặc nhiều đặc điểm, số nguyên, hoạt động, thành phần, bộ 

phận và/hoặc phần khác. Như được sử dụng ở đây, thuật ngữ “và/hoặc” bao gồm 

bất kỳ và tất cả các kết hợp của một hoặc nhiều mục được liệt kê được kết hợp. 

Cụm từ như "ít nhất một trong số" khi đứng trước danh sách các thành phần có 

thể cải biến toàn bộ danh sách các thành phần và có thể không cải biến từng thành 

phần riêng lẻ trong danh sách. Trong việc diễn giải các giá trị số, sai số hoặc dung 

sai có thể xảy ra ngay cả khi không có mô tả rõ ràng về điều đó.  

[00206]  Ngoài ra, cũng sẽ được hiểu rằng khi thành phần hoặc lớp thứ nhất được 

gọi là có mặt "trên" thành phần hoặc lớp thứ hai, thành phần thứ nhất có thể được 

bố trí trực tiếp trên thành phần hoặc lớp thứ hai hoặc có thể được bố trí gián tiếp 

trên thành phần hoặc lớp thứ hai với thành phần hoặc lớp thứ ba được bố trí giữa 

thành phần hoặc lớp thứ nhất và thứ hai. Sẽ được hiểu rằng khi thành phần hoặc 

lớp thứ nhất được gọi là “nối với” hoặc “liên kết với” thành phần hoặc lớp thứ hai, 

thành phần thứ nhất có thể được kết nối trực tiếp hoặc liên kết trực tiếp với thành 

phần hoặc lớp thứ hai, hoặc có thể có một hoặc nhiều thành phần hoặc lớp trung 

gian nằm giữa hai thành phần hoặc lớp đó. Ngoài ra, cũng sẽ được hiểu rằng khi 

thành phần hoặc lớp được gọi là nằm “giữa” hai thành phần hoặc lớp, nó có thể là 

thành phần hoặc lớp duy nhất nằm giữa hai thành phần hoặc lớp đó, hoặc có thể 

có một hoặc nhiều thành phần hoặc lớp trung gian khác cũng nằm giữa hai thành 
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phần hoặc lớp đó. 

[00207]  Hơn nữa, như được sử dụng ở đây, khi lớp, màng, vùng, tấm hoặc tương 

tự được bố trí “trên” hoặc “ở trên cùng” của lớp, màng, vùng, tấm hoặc tương tự 

khác, lớp trước có thể tiếp xúc trực tiếp với lớp sau hoặc vẫn có thể có một lớp, 

màng, vùng, tấm hoặc tương tự khác được bố trí giữa lớp trước và lớp sau. Như 

được sử dụng ở đây, khi lớp, màng, vùng, tấm hoặc tương tự được bố trí trực tiếp 

“trên” hoặc “ở trên cùng” của lớp, màng, vùng, tấm hoặc tương tự khác, lớp trước 

tiếp xúc trực tiếp với lớp sau và không có lớp, màng, vùng, tấm hoặc tương tự nào 

khác được bố trí giữa lớp trước và lớp sau. Hơn nữa, như được sử dụng ở đây, khi 

lớp, màng, vùng, tấm hoặc tương tự được bố trí “dưới” hoặc “phía dưới” lớp, 

màng, vùng, tấm hoặc tương tự khác, lớp trước có thể tiếp xúc trực tiếp với lớp 

sau hoặc vẫn có thể có lớp, màng, vùng, tấm hoặc tương tự khác được bố trí giữa 

lớp trước và lớp sau. Như được sử dụng ở đây, khi lớp, màng, vùng, tấm hoặc 

tương tự được bố trí trực tiếp “dưới” hoặc “phía dưới” lớp, màng, vùng, tấm hoặc 

tương tự khác, lớp trước tiếp xúc trực tiếp với lớp sau và không có lớp, màng, 

vùng, tấm hoặc tương tự nào khác được bố trí giữa lớp trước và lớp sau.  

[00208]  Trong các mô tả về quan hệ thời gian, ví dụ, quan hệ trình tự thời gian 

giữa hai sự kiện như “sau”, “tiếp theo”, “trước”, v.v., có thể có sự kiện khác xảy 

ra ở giữa, trừ khi được chỉ rõ “ngay sau”, “ngay tiếp theo” hoặc “ngay trước”. Khi 

một phương án nhất định có thể được thực hiện theo các cách khác nhau, chức 

năng hoặc hoạt động được chỉ định trong khối cụ thể có thể xảy ra theo thứ tự 

khác với thứ tự được chỉ định trong lưu đồ. Ví dụ, hai khối liên tiếp có thể được 

thực hiện thực tế gần như đồng thời, hoặc hai khối đó có thể được thực hiện theo 

thứ tự ngược lại tùy thuộc vào chức năng hoặc hoạt động liên quan.  

[00209]  Sẽ được hiểu rằng, mặc dù các thuật ngữ “thứ nhất”, “thứ hai”, “thứ ba”, 

và tương tự có thể được sử dụng ở đây để mô tả các thành phần, bộ phận, vùng, 

lớp và/hoặc khoảng thời gian khác nhau, nhưng các thành phần, bộ phận, vùng, 

lớp và/hoặc khoảng thời gian này không nên bị giới hạn bởi những thuật ngữ đó. 

Các thuật ngữ này được sử dụng để phân biệt một thành phần, bộ phận, vùng, lớp 
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hoặc phần này với thành phần, bộ phận, vùng, lớp hoặc phần khác. Do đó, thành 

phần, bộ phận, vùng, lớp hoặc phần thứ nhất như được mô tả dưới đây có thể được 

gọi là thành phần, bộ phận, vùng, lớp hoặc phần thứ hai mà không làm thay đổi 

bản chất và phạm vi của sáng chế.  

[00210]  Khi phương án có thể được thực hiện theo các cách khác nhau, các chức 

năng hoặc hoạt động được chỉ định trong khối cụ thể có thể được thực hiện theo 

thứ tự khác với thứ tự được chỉ định trong lưu đồ. Ví dụ, hai khối liên tiếp có thể 

được thực hiện thực tế gần như đồng thời, hoặc các khối đó có thể được thực hiện 

theo thứ tự ngược lại tùy thuộc vào các chức năng hoặc hoạt động liên quan.  

[00211]  Các đặc điểm của các phương án khác nhau của sáng chế có thể được kết 

hợp một phần hoặc toàn bộ với nhau, và có thể có liên quan về mặt kỹ thuật với 

nhau hoặc hoạt động cùng nhau. Các phương án có thể được thực hiện độc lập với 

nhau và cũng có thể được thực hiện cùng nhau trong mối quan hệ kết hợp. Khi 

diễn giải giá trị số, giá trị đó được hiểu là bao gồm một khoảng sai số trừ khi có 

mô tả rõ ràng riêng biệt về điều này. Trừ khi được xác định khác, tất cả các thuật 

ngữ bao gồm các thuật ngữ khoa học hoặc kỹ thuật được sử dụng ở đây đều có 

cùng ý nghĩa như thường được hiểu bởi người có hiểu biết trung bình trong lĩnh 

vực kỹ thuật mà khái niệm sáng chế thuộc về. Cần được hiểu thêm rằng các thuật 

ngữ, như những thuật ngữ được định nghĩa trong các từ điển thông dụng, nên được 

hiểu là có nghĩa phù hợp với nghĩa của chúng trong ngữ cảnh của kỹ thuật có liên 

quan và không được hiểu theo nghĩa lý tưởng hóa hoặc quá trang trọng trừ khi 

được định nghĩa rõ ràng ở đây. 

[00212]  Trong trạng thái mà thiết bị nấu được đặt trên sàn, phía mà tại đó cửa 

được lắp quanh trung tâm của thiết bị nấu được xác định là mặt trước. Do đó, khi 

cửa được mở, vật cần nấu sẽ đi vào khoang của thiết bị nấu theo hướng phía sau. 

Để thuận tiện, hướng trước-sau có thể được gọi là hướng thứ nhất. Liên quan đến 

điều này, mặt trước có thể được gọi là một bên theo hướng thứ nhất, và mặt sau 

có thể được gọi là bên còn lại theo hướng thứ nhất. 
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[00213]  Ngoài ra, hướng trọng lực có thể được định nghĩa là hướng xuống dưới 

và hướng ngược với hướng trọng lực có thể được định nghĩa là hướng lên trên. 

[00214]  Ngoài ra, hướng ngang vuông góc với hướng trước-sau của thiết bị nấu, 

tức là hướng chiều rộng của thiết bị nấu trong mặt trước nhìn từ cửa của thiết bị 

nấu, có thể được gọi là hướng trái-phải. Để thuận tiện, chiều trái-phải có thể được 

gọi là chiều thứ hai. Sau đó, phía bên phải có thể được gọi là một bên theo hướng 

thứ hai, và phía bên trái có thể được gọi là bên còn lại theo hướng thứ hai. 

[00215]  Ngoài ra, hướng chiều rộng của thiết bị nấu có thể được gọi là hướng 

ngang. Sau đó, phía bên phải có thể được gọi là một bên theo hướng ngang, và 

phía bên trái có thể được gọi là bên còn lại theo hướng ngang. 

[00216]  Ngoài ra, hướng dọc đã mô tả ở trên có thể được gọi là hướng thứ ba. 

Sau đó, phía trên có thể được gọi là một bên theo hướng thứ ba, và phía dưới có 

thể được gọi là bên còn lại theo hướng thứ ba. 

[00217]  Hướng trước-sau và hướng trái-phải, tức là hướng thứ nhất và hướng thứ 

hai, có thể là hướng ngang thứ nhất và thứ hai.  

[00218]  Trong mô tả về dòng tín hiệu, ví dụ, khi tín hiệu được truyền từ nút A đến 

nút B, điều này có thể bao gồm trường hợp tín hiệu được chuyển từ nút A đến nút 

B thông qua nút khác, trừ khi cụm từ “chuyển ngay lập tức” hoặc “chuyển trực 

tiếp” được sử dụng. Xuyên suốt sáng chế, "A và/hoặc B" có nghĩa là A, B, hoặc A 

và B, trừ khi có nghĩa cụ thể khác, và "C đến D" có nghĩa là bao gồm cả C đến 

gồm cả D trừ khi có nghĩa cụ thể khác. 

[00219]  FIG.1 hình chiếu từ phía trước của thiết bị nấu theo phương án sáng chế. 

Ngoài ra, FIG.2 minh họa mặt bếp và panen điều khiển của thiết bị nấu được minh 

họa trên FIG.1. FIG.3 minh họa một phần của panen điều khiển được thể hiện trên 

FIG.2. 

[00220]  Viện dẫn tới các Fig.1 đến Fig.3, thiết bị nấu 10 theo phương án bao gồm 

mặt bếp 100 và lò nướng 200. Tuy nhiên, hoạt động và phương pháp điều khiển 
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của thiết bị nấu được mô tả dưới đây không nhất thiết chỉ áp dụng cho thiết bị nấu 

10 bao gồm mặt bếp 100 và lò nướng 200. Ví dụ, hoạt động và phương pháp điều 

khiển của thiết bị nấu được mô tả dưới đây cũng có thể được áp dụng cho thiết bị 

nấu chỉ bao gồm mặt bếp 100 hoặc thiết bị nấu chỉ bao gồm lò nướng 200. 

[00221]  Mặt bếp 100 có thể được bố trí trên cùng của lò nướng 200. Mặt bếp 100 

có thể bao gồm tấm phía trên 110 tạo thành dạng bên ngoài của bề mặt trên của 

thiết bị nấu 10. Vật chứa chứa thực phẩm có thể được đặt lên tấm phía trên 110.  

[00222]  Tấm phía trên 110 có thể bao gồm một hoặc nhiều vùng gia nhiệt 121 

đến 125. Các Fig.1 và Fig.2 minh họa phương án mà trong đó tấm phía trên 110 

bao gồm năm vùng gia nhiệt 121 đến 125. Tuy nhiên, đây chỉ là một ví dụ, và số 

lượng vùng gia nhiệt được hình thành trong tấm phía trên 110 có thể thay đổi theo 

các phương án.  

[00223]  Bộ gia nhiệt để gia nhiệt cho vật chứa được đặt trên các vùng gia nhiệt 

121 đến 125 có thể được bố trí bên dưới từng vùng gia nhiệt 121 đến 125. Theo 

một phương án, khi mặt bếp 100 là thiết bị gia nhiệt cảm ứng, bộ gia nhiệt có thể 

bao gồm cuộn dây gia nhiệt được kích hoạt bằng dòng điện xoay chiều để gia 

nhiệt cho vật chứa. Theo phương án khác, khi mặt bếp 100 là thiết bị gia nhiệt 

kiểu bức xạ, bộ gia nhiệt có thể bao gồm phần tử gia nhiệt dạng phẳng hoặc đầu 

đốt bức xạ để gia nhiệt cho vật chứa bằng nhiệt bức xạ. Theo phương án khác nữa, 

bộ gia nhiệt có thể bao gồm cuộn dây điện trở nóng hoặc đĩa gia nhiệt tự gia nhiệt 

bằng năng lượng điện. Theo phương án khác, bộ gia nhiệt có thể bao gồm đầu đốt 

gas mà đốt cháy gas để gia nhiệt cho vật chứa. Tuy nhiên, loại của bộ gia nhiệt 

không bị giới hạn ở đó, và mặt bếp 100 có thể bao gồm bộ gia nhiệt thuộc loại 

khác với các loại nêu trên. 

[00224]  Lò nướng 200 có thể được bố trí bên dưới mặt bếp 100. Khoang nấu để 

gia nhiệt thực phẩm hoặc vật chứa chứa thực phẩm có thể được xác lập bên trong 

lò nướng 200. Bộ gia nhiệt để gia nhiệt thực phẩm hoặc vật chứa chứa thực phẩm 

có thể được bố trí bên trong khoang nấu. Các ví dụ về bộ gia nhiệt có thể bao gồm 
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cuộn dây gia nhiệt, phần tử gia nhiệt dạng phẳng, đầu đốt bức xạ, cuộn dây điện 

trở nóng, đĩa gia nhiệt, đầu đốt gas, bộ gia nhiệt đối lưu, và tương tự. Tuy nhiên, 

loại của bộ gia nhiệt không bị giới hạn ở đó. 

[00225]  Cửa 210 để mở và đóng khoang nấu có thể được bố trí tại bề mặt phía 

trước của lò nướng 200. Đầu trên của cửa 210 có thể xoay quanh đầu dưới của lò 

nướng 200 hoặc có thể xoay tới lui quanh bên trái hoặc bên phải của lò nướng 

200. Tay nắm để mở và đóng cửa 210 có thể được gắn trên một bên của cửa 210. 

[00226]  Theo phương án sáng chế, thiết bị nấu 10 có thể bao gồm panen điều 

khiển 111. Ví dụ, như được minh họa trên FIG.1, panen điều khiển 111 có thể 

được bố trí giữa mặt bếp 100 và lò nướng 200 và hướng về phía trước của thiết bị 

nấu 10. Tuy nhiên, vị trí bố trí của panen điều khiển 111 không bị giới hạn ở đó. 

[00227]  Theo phương án sáng chế, panen điều khiển 111 có thể bao gồm một 

hoặc nhiều bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 có cấu trúc để điều khiển 

hoạt động của thiết bị nấu 10. Mỗi bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 có 

thể tương ứng với mỗi vùng gia nhiệt 121 đến 125 theo tỷ lệ 1:1. Ví dụ, panen 

điều khiển 111 có thể bao gồm các bộ điều khiển gia nhiệt thứ nhất đến thứ năm 

131 đến 135 có cấu trúc để lần lượt điều khiển hoạt động của các vùng gia nhiệt 

thứ nhất đến thứ năm 121 đến 125, và bộ điều khiển gia nhiệt thứ sáu 220 có cấu 

trúc để điều khiển hoạt động của lò nướng 200. Panen điều khiển 111 được minh 

họa trong các Fig.1 đến Fig.3 chỉ là ví dụ, và số lượng cũng như vị trí bố trí của 

các bộ điều khiển gia nhiệt được bao gồm trong panen điều khiển 111 có thể thay 

đổi theo các phương án. 

[00228]  Theo một phương án, mỗi bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 có 

thể được thực hiện dưới dạng núm xoay. Ví dụ, núm xoay có thể là núm loại nhấn 

và xoay mà hoạt động theo cách nhấn và cách xoay. Trong ví dụ khác, núm xoay 

có thể được thực hiện dưới dạng núm xoay tròn mà chỉ hoạt động theo cách xoay 

mà không có chức năng nhấn. Người dùng có thể xoay núm xoay để vận hành bộ 

gia nhiệt được bố trí trong từng vùng gia nhiệt 121 đến 125 hoặc lò nướng 200, 
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điều chỉnh mức gia nhiệt hoặc nhiệt độ của bộ gia nhiệt, hoặc dừng hoạt động của 

bộ gia nhiệt. 

[00229]  Khi các bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 được thực hiện dưới 

dạng các núm xoay, trạng thái mà trong đó từng núm xoay được duy trì tại vị trí 

ban đầu có thể được xác định là trạng thái mà trong đó từng bộ điều khiển gia 

nhiệt 131 đến 135 và 220 đang ở trạng thái tắt. Ngoài ra, trạng thái mà trong đó 

núm xoay được xoay đến vị trí khác với vị trí ban đầu có thể được xác định là 

trạng thái mà trong đó từng bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 đang ở 

trạng thái bật. Tuy nhiên, các loại bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 

không bị giới hạn ở đó, và từng bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 có thể 

được thực hiện dưới dạng thiết bị thuộc loại khác với các loại nêu trên.  

[00230]  Theo phương án sáng chế, panen điều khiển 111 có thể bao gồm panen 

hiển thị 150. Panen hiển thị 150 có thể hiển thị thông tin liên quan đến hoạt động 

của thiết bị nấu 10. Ngoài ra, panen hiển thị 150 có thể bao gồm một hoặc nhiều 

bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển hoạt động của thiết bị nấu 10. Ví dụ, trong 

panen hiển thị 150, một hoặc nhiều bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển hoạt 

động của thiết bị nấu 10 có thể được thực hiện dưới dạng các nút vật lý, hoặc các 

nút có khả năng vận hành bằng thao tác chạm. Ít nhất một phần của panen hiển 

thị 150 có thể được thực hiện là panen chạm. 

[00231]  Theo phương án sáng chế, panen hiển thị 150 có thể bao gồm bộ điều 

khiển an toàn 163. Người dùng có thể thay đổi trạng thái hoạt động của bộ điều 

khiển an toàn 163 sang trạng thái bật hoặc trạng thái tắt bằng cách nhấn hoặc chạm 

vào bộ điều khiển an toàn 163. Theo một phương án, panen hiển thị 150 có thể 

bao gồm vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165 có cấu trúc để hiển thị 

trạng thái bật và trạng thái tắt của bộ điều khiển an toàn 163. 

[00232]  Ví dụ, khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái tắt, vùng hiển thị 

trạng thái bộ điều khiển an toàn 165 có thể được giữ ở trạng thái tắt. Trong khi bộ 

điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái tắt, khi người dùng nhấn hoặc chạm vào 
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bộ điều khiển an toàn 163, bộ điều khiển an toàn 163 có thể được chuyển sang 

trạng thái bật. Khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển sang trạng thái bật, 

vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165 có thể được giữ ở trạng thái bật. 

[00233]  Theo phương án sáng chế, bộ điều khiển 30 có thể tắt vùng hiển thị trạng 

thái bộ điều khiển an toàn 165 ngay cả khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng 

thái bật, và có thể bật vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165 khi điều 

kiện được xác định trước được thỏa mãn..  

[00234]  Khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái tắt, chức năng an toàn 

sẽ được mô tả sau đây có thể bị vô hiệu hóa. Khi bộ điều khiển an toàn 163 đang 

ở trạng thái bật, chức năng an toàn sẽ được mô tả sau đây có thể được kích hoạt. 

[00235]  Theo phương án được minh họa trên FIG.3, bộ điều khiển an toàn 163 

có thể có hai chức năng. Ví dụ, khi người dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển 

an toàn 163 trong thời gian ngắn (ví dụ, nhỏ hơn 5 giây), người dùng có thể điều 

khiển chức năng an toàn sẽ được mô tả sau đây bằng bộ điều khiển an toàn 163. 

Khi người dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển an toàn 163 trong thời gian 

dài (ví dụ, 5 giây hoặc lớn hơn), người dùng có thể điều khiển chức năng khóa 

hiện có bằng bộ điều khiển an toàn 163. Tuy nhiên, theo phương án khác, bộ điều 

khiển an toàn 163 có thể được thực hiện để chỉ điều khiển chức năng an toàn sẽ 

được mô tả sau đây. 

[00236]  Theo phương án khác, bộ điều khiển an toàn 163 có thể được bố trí tại vị 

trí khác với vị trí trên panen hiển thị 150. 

[00237]  Theo phương án sáng chế, panen điều khiển 111 có thể bao gồm đèn chỉ 

báo hoạt động 160. Đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ báo trạng thái hoạt động 

của bộ gia nhiệt, trạng thái hoạt động của các bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 

và 220, hoặc trạng thái mở hoặc đóng của công tắc an toàn sẽ được mô tả sau đây. 

Ví dụ, khi điện năng được cấp cho một trong số nhiều bộ gia nhiệt được bao gồm 

trong thiết bị nấu 10 để bộ gia nhiệt có thể được kích hoạt, đèn chỉ báo hoạt động 

160 có thể được bật. Khi tất cả các bộ gia nhiệt không hoạt động, đèn chỉ báo hoạt 
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động 160 có thể được tắt. Trong ví dụ khác, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể 

được bật khi các bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 được chuyển từ trạng 

thái tắt sang trạng thái bật, và có thể được tắt khi các bộ điều khiển gia nhiệt 131 

đến 135 và 220 được chuyển từ trạng thái bật sang trạng thái tắt. Trong ví dụ khác, 

khi công tắc an toàn sẽ được mô tả sau đây ở trạng thái đóng, đèn chỉ báo hoạt 

động 160 có thể được bật. Khi công tắc an toàn được mở, đèn chỉ báo hoạt động 

160 có thể được tắt. 

[00238]  Theo phương án sáng chế, panen điều khiển 111 có thể bao gồm đèn hiển 

thị nhiệt độ 170. Đèn hiển thị nhiệt độ 170 có thể chỉ báo nhiệt độ của bộ gia nhiệt 

được bao gồm trong thiết bị nấu 10. Ví dụ, khi nhiệt độ của một trong số nhiều bộ 

gia nhiệt được bao gồm trong thiết bị nấu 10 bằng hoặc lớn hơn nhiệt độ tham 

chiếu xác định trước, đèn hiển thị nhiệt độ 170 có thể được bật. Khi nhiệt độ của 

tất cả các bộ gia nhiệt thấp hơn nhiệt độ tham chiếu, đèn hiển thị nhiệt độ 170 có 

thể được tắt. 

[00239]  FIG.4 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án sáng chế. FIG.5 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án khác. 

[00240]  Viện dẫn tới các Fig.4 và Fig.5, thiết bị nấu 10 có thể bao gồm bộ gia 

nhiệt 120, bộ điều khiển gia nhiệt 130, bộ điều khiển an toàn 163, bộ điều khiển 

30, công tắc gia nhiệt HS, và công tắc an toàn SS. 

[00241]  Đường cấp điện thứ nhất L1 và đường cấp điện thứ hai L2 có thể được 

nối giữa bộ gia nhiệt 120 và nguồn điện bên ngoài 1. Bộ gia nhiệt 120 có thể được 

kích hoạt dưới điện được cấp từ nguồn điện bên ngoài 1 qua đường cấp điện thứ 

nhất L1 và đường cấp điện thứ hai L2. Nguồn điện bên ngoài 1 có thể là, ví dụ, 

nguồn điện xoay chiều một pha bốn dây. Tuy nhiên, loại của nguồn điện bên ngoài 

1 không bị giới hạn ở đó. 

[00242]  Ví dụ, bộ gia nhiệt 120 có thể là một trong số nhiều bộ gia nhiệt được bố 

trí bên dưới các vùng gia nhiệt 121 đến 125 của thiết bị nấu 10 như đã mô tả nêu 
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trên. 

[00243]  Mỗi công tắc gia nhiệt HS và công tắc an toàn SS có thể được bố trí giữa 

nguồn điện bên ngoài 1 và bộ gia nhiệt 120  

[00244]  Một đầu của công tắc gia nhiệt HS có thể được nối với đường cấp điện 

thứ nhất L1, và đầu còn lại của công tắc gia nhiệt HS có thể được nối với bộ gia 

nhiệt 120. Một đầu của công tắc an toàn SS có thể được nối với đường cấp điện 

thứ hai L2, và đầu còn lại của công tắc an toàn SS có thể được nối với bộ gia nhiệt 

120. 

[00245]  Theo phương án sáng chế, công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt LS có thể 

được nối giữa công tắc an toàn SS và bộ gia nhiệt 120. Một đầu của công tắc điều 

chỉnh mức gia nhiệt LS có thể được nối với công tắc an toàn SS, và đầu còn lại 

của công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt LS có thể được nối với bộ gia nhiệt 120. 

[00246]  Trạng thái mở và đóng của công tắc gia nhiệt HS và công tắc điều chỉnh 

mức gia nhiệt LS có thể được điều chỉnh bởi bộ điều khiển gia nhiệt 130. Tức là, 

hoạt động của bộ gia nhiệt 120 có thể được điều khiển bởi bộ điều khiển gia nhiệt 

130. Ví dụ, khi người dùng thay đổi bộ điều khiển gia nhiệt 130 từ trạng thái tắt 

sang trạng thái bật, công tắc gia nhiệt HS có thể được đóng. Khi người dùng thay 

đổi bộ điều khiển gia nhiệt 130 từ trạng thái bật sang trạng thái tắt, công tắc gia 

nhiệt HS có thể được mở. Ngoài ra, khi người dùng thiết lập mức gia nhiệt của bộ 

gia nhiệt 120 bằng bộ điều khiển gia nhiệt 130, công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt 

LS có thể được mở và đóng lặp đi lặp lại theo mức gia nhiệt do người dùng thiết 

lập. Thời gian đóng/mở, khoảng thời gian giữa các lần đóng/mở, và số lần 

đóng/mở của công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt LS có thể được thiết lập khác 

nhau dựa trên mức gia nhiệt. 

[00247]  Ví dụ, bộ điều khiển gia nhiệt 130 có thể là một trong các bộ điều khiển 

gia nhiệt 131 đến 135 và 220 nêu trên.  

[00248]  Chức năng an toàn của thiết bị nấu 10 có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu 

hóa bởi bộ điều khiển an toàn 163. Ví dụ, người dùng có thể thay đổi bộ điều 
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khiển an toàn 163 từ trạng thái tắt sang trạng thái bật để kích hoạt chức năng an 

toàn. Ngược lại, người dùng có thể thay đổi bộ điều khiển an toàn 163 từ trạng 

thái bật sang trạng thái tắt để vô hiệu hóa chức năng an toàn. Phụ thuộc vào 

phương án, bộ điều khiển an toàn 163 có thể được thay đổi từ trạng thái bật thành 

trạng thái tắt bởi bộ điều khiển 30. 

[00249]  Bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc 

đóng của công tắc toàn SS theo hoạt động của bộ điều khiển an toàn 163. Ví dụ, 

khi bộ điều khiển an toàn 163 được thay đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái bật, 

bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn SS để được 

đóng. Ngược lại, khi bộ điều khiển an toàn 163 được thay đổi từ trạng thái bật 

sang trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an 

toàn SS để được mở.  

[00250]  Như sẽ được mô tả sau đây, ngay cả khi bộ điều khiển an toàn 163 được 

thay đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc 

để điều khiển công tắc an toàn SS để được đóng chỉ khi điều kiện cụ thể được thỏa 

mãn. Ngoài ra, khi điều kiện cụ thể được thỏa mãn trong khi bộ điều khiển an toàn 

163 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công 

tắc an toàn SS để được mở. 

[00251]  Theo sáng chế, trạng thái mà trong đó công tắc an toàn SS ở trạng thái 

đóng có thể được gọi là trạng thái mà trong đó chức năng an toàn được kích hoạt. 

Ngoài ra, trạng thái mà trong đó công tắc an toàn SS ở trạng thái mở có thể được 

gọi là trạng thái mà trong đó chức năng an toàn bị vô hiệu hóa. 

[00252]  Sau khi chức năng an toàn được kích hoạt, tức là trong trạng thái mà 

trong đó công tắc an toàn SS được đóng, người dùng có thể điều khiển hoạt động 

của bộ gia nhiệt 120 thông qua bộ điều khiển gia nhiệt 130. Khi chức năng an toàn 

bị vô hiệu hóa, tức là khi công tắc an toàn SS được mở, bộ gia nhiệt 120 sẽ không 

hoạt động ngay cả khi người dùng vận hành bộ điều khiển gia nhiệt 130. 

[00253]  Ví dụ, bộ điều khiển 30 có thể được thực hiện là một trong bộ xử lý trung 
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tâm (CPU), bộ vi điều khiển, bộ xử lý ứng dụng (AP), bộ xử lý truyền thông (CP), 

bộ xử lý ARM, và máy tính vi mô. 

[00254]  Trong một phương án, thiết bị nấu 10 có thể bao gồm thêm đèn chỉ báo 

hoạt động 160.  

[00255]  Đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia 

nhiệt 120, trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 130, hoặc trạng thái 

mở hoặc đóng của công tắc an toàn SS.  

[00256]  Ví dụ, như được minh họa trên FIG.4, một đầu của đèn chỉ báo hoạt động 

160 có thể được nối với đầu còn lại của công tắc gia nhiệt HS, và đầu còn lại của 

đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với một đầu của công tắc an toàn SS. 

Khi đèn chỉ báo hoạt động 160 được bố trí như được thể hiện trên FIG.4, đèn chỉ 

báo hoạt động 160 có thể được bật hoặc tắt theo trạng thái mở hoặc đóng của công 

tắc gia nhiệt HS. Do đó, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ báo trạng thái hoạt 

động của bộ gia nhiệt 120. Ngoài ra, vì công tắc gia nhiệt HS có thể được mở và 

đóng bởi bộ điều khiển gia nhiệt 130, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ báo 

trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 130, tức là trạng thái bật và trạng 

thái tắt của bộ điều khiển gia nhiệt 130. 

[00257]  Trong một ví dụ khác, như được minh họa trên FIG.5, một đầu của đèn 

chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với một đầu của công tắc gia nhiệt HS, và 

đầu còn lại của đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với đầu còn lại của 

công tắc an toàn SS. Khi đèn chỉ báo hoạt động 160 được bố trí như được thể hiện 

trên FIG.5, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật hoặc tắt theo trạng thái mở 

hoặc đóng của công tắc an toàn SS. Do đó, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ 

báo trạng thái mở/đóng của công tắc an toàn SS, tức là liệu chức năng an toàn có 

được kích hoạt hay không. 

[00258]  Trong một phương án, thiết bị nấu 10 có thể bao gồm thêm loa (không 

được minh họa). Loa (không được minh họa) có thể phát ra âm thanh dưới sự điều 

khiển của bộ điều khiển 30. 
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[00259]  FIG.6 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án khác. FIG.7 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án khác. 

[00260]  Viện dẫn tới các Fig.6 và Fig.7, thiết bị nấu 10 có thể bao gồm bộ gia 

nhiệt 120, bộ điều khiển gia nhiệt 130, bộ điều khiển an toàn 163, bộ điều khiển 

30, công tắc gia nhiệt HS, và công tắc an toàn SS. 

[00261]  Đường cấp điện thứ nhất L1 và đường cấp điện thứ hai L2 có thể được 

nối giữa bộ gia nhiệt 120 và nguồn điện bên ngoài 1. Bộ gia nhiệt 120 có thể được 

kích hoạt dưới điện được cấp từ nguồn điện bên ngoài 1 qua đường cấp điện thứ 

nhất L1 và đường cấp điện thứ hai L2. Nguồn điện bên ngoài 1 có thể là, ví dụ, 

nguồn điện xoay chiều một pha bốn dây. Tuy nhiên, loại của nguồn điện bên ngoài 

1 không bị giới hạn ở đó. 

[00262]  Ví dụ, bộ gia nhiệt 120 có thể là một trong số nhiều bộ gia nhiệt được bố 

trí bên dưới các vùng gia nhiệt 121 đến 125 của thiết bị nấu 10 như đã mô tả nêu 

trên. 

[00263]  Theo phương án sáng chế, mỗi công tắc gia nhiệt HS, công tắc điều chỉnh 

mức gia nhiệt LS, và công tắc an toàn SS có thể được bố trí giữa nguồn điện bên 

ngoài 1 và bộ gia nhiệt 120.  

[00264]  Một đầu của công tắc gia nhiệt HS có thể được nối với đường cấp điện 

thứ nhất L1. Đầu còn lại của công tắc gia nhiệt HS có thể được nối với bộ gia 

nhiệt 120. 

[00265]  Một đầu của công tắc an toàn SS có thể được nối với đường cấp điện thứ 

nhất L1 hoặc đường cấp điện thứ hai L2. Đầu còn lại của công tắc an toàn SS có 

thể được nối với bộ gia nhiệt 120. 

[00266]  Như được minh họa trên FIG.6, theo một phương án, một đầu của công 

tắc gia nhiệt HS có thể được nối với đường cấp điện thứ nhất L1, và đầu còn lại 

của công tắc gia nhiệt HS có thể được nối với bộ gia nhiệt 120. Một đầu của công 
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tắc an toàn SS có thể được nối với đầu còn lại của công tắc điều chỉnh mức gia 

nhiệt LS, và đầu còn lại của công tắc an toàn SS có thể được nối với bộ gia nhiệt 

120. Tức là, công tắc an toàn SS có thể được nối giữa công tắc điều chỉnh mức 

gia nhiệt LS và bộ gia nhiệt 120. 

[00267]  Như được minh họa trên FIG.7, theo phương án khác, một đầu của công 

tắc gia nhiệt HS có thể được nối với đường cấp điện thứ nhất L1, và đầu còn lại 

của công tắc gia nhiệt HS có thể được nối với một đầu của công tắc an toàn SS. 

Một đầu của công tắc an toàn SS có thể được nối với đầu còn lại của công tắc gia 

nhiệt HS, và đầu còn lại của công tắc an toàn SS có thể được nối với bộ gia nhiệt 

120. Tức là, công tắc an toàn SS có thể được nối giữa công tắc gia nhiệt HS và bộ 

gia nhiệt 120. 

[00268]  Trạng thái mở và đóng của công tắc gia nhiệt HS và công tắc điều chỉnh 

mức gia nhiệt LS có thể được điều chỉnh bởi bộ điều khiển gia nhiệt 130. Tức là, 

hoạt động của bộ gia nhiệt 120 có thể được điều khiển bởi bộ điều khiển gia nhiệt 

130. Ví dụ, khi người dùng thay đổi bộ điều khiển gia nhiệt 130 từ trạng thái tắt 

sang trạng thái bật, công tắc gia nhiệt HS có thể được đóng. Khi người dùng thay 

đổi bộ điều khiển gia nhiệt 130 từ trạng thái bật sang trạng thái tắt, công tắc gia 

nhiệt HS có thể được mở. Ngoài ra, khi người dùng thiết lập mức gia nhiệt của bộ 

gia nhiệt 120 bằng bộ điều khiển gia nhiệt 130, công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt 

LS có thể được mở và đóng lặp đi lặp lại theo mức gia nhiệt do người dùng thiết 

lập. Thời gian đóng/mở, khoảng thời gian giữa các lần đóng/mở, và số lần 

đóng/mở của công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt LS có thể được thiết lập khác 

nhau dựa trên mức gia nhiệt. 

[00269]  Ví dụ, bộ điều khiển gia nhiệt 130 có thể là một trong các bộ điều khiển 

gia nhiệt 131 đến 135 và 220 nêu trên.  

[00270]  Chức năng an toàn của thiết bị nấu 10 có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu 

hóa bởi bộ điều khiển an toàn 163. Ví dụ, người dùng có thể thay đổi bộ điều 

khiển an toàn 163 từ trạng thái tắt sang trạng thái bật để kích hoạt chức năng an 
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toàn. Ngược lại, người dùng có thể thay đổi bộ điều khiển an toàn 163 từ trạng 

thái bật sang trạng thái tắt để vô hiệu hóa chức năng an toàn. Phụ thuộc vào 

phương án, bộ điều khiển an toàn 163 có thể được thay đổi từ trạng thái bật thành 

trạng thái tắt bởi bộ điều khiển 30. 

[00271]  Bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc 

đóng của công tắc toàn SS theo hoạt động của bộ điều khiển an toàn 163. Ví dụ, 

khi bộ điều khiển an toàn 163 được thay đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái bật, 

bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn SS để được 

đóng. Ngược lại, khi bộ điều khiển an toàn 163 được thay đổi từ trạng thái bật 

sang trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an 

toàn SS để được mở.  

[00272]  Như sẽ được mô tả sau đây, ngay cả khi bộ điều khiển an toàn 163 được 

thay đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc 

để điều khiển công tắc an toàn SS để được đóng chỉ khi điều kiện cụ thể được thỏa 

mãn. Ngoài ra, khi điều kiện cụ thể được thỏa mãn trong khi bộ điều khiển an toàn 

163 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công 

tắc an toàn SS để được mở. 

[00273]  Như được sử dụng ở đây, trạng thái mà trong đó công tắc an toàn SS ở 

trạng thái đóng có thể được gọi là trạng thái mà trong đó chức năng an toàn được 

kích hoạt. Ngoài ra, trạng thái mà trong đó công tắc an toàn SS ở trạng thái mở có 

thể được gọi là trạng thái mà trong đó chức năng an toàn bị vô hiệu hóa. 

[00274]  Sau khi chức năng an toàn được kích hoạt, tức là trong trạng thái mà 

trong đó công tắc an toàn SS được đóng, người dùng có thể điều khiển hoạt động 

của bộ gia nhiệt 120 thông qua bộ điều khiển gia nhiệt 130. Khi chức năng an toàn 

bị vô hiệu hóa, tức là khi công tắc an toàn SS được mở, bộ gia nhiệt 120 sẽ không 

hoạt động ngay cả khi người dùng vận hành bộ điều khiển gia nhiệt 130. 

[00275]  Ví dụ, bộ điều khiển 30 có thể được thực hiện là một trong bộ xử lý trung 

tâm (CPU), bộ vi điều khiển, bộ xử lý ứng dụng (AP), bộ xử lý truyền thông (CP), 
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bộ xử lý ARM, và máy tính vi mô. 

[00276]  Trong một phương án, thiết bị nấu 10 có thể bao gồm thêm đèn chỉ báo 

hoạt động 160.  

[00277]  Đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia 

nhiệt 120, trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 130, hoặc trạng thái 

mở hoặc đóng của công tắc an toàn SS.  

[00278]  Ví dụ, như được minh họa trên FIG.6, một đầu của đèn chỉ báo hoạt động 

160 có thể được nối với đầu còn lại P1 của công tắc gia nhiệt HS, và đầu còn lại 

của đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với một đầu P2 của công tắc điều 

chỉnh mức gia nhiệt LS. Trong ví dụ khác, như được minh họa trên FIG.7, một 

đầu của đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với đầu còn lại P1 của công 

tắc gia nhiệt HS, và đầu còn lại của đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối 

với một đầu P2 của công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt LS. Trong trường hợp này, 

đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật hoặc tắt theo trạng thái mở hoặc đóng 

của công tắc gia nhiệt HS. Do đó, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ báo trạng 

thái hoạt động của bộ gia nhiệt 120. Ngoài ra, vì công tắc gia nhiệt HS có thể được 

mở và đóng bởi bộ điều khiển gia nhiệt 130, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ 

báo trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 130, tức là trạng thái bật và 

trạng thái tắt của bộ điều khiển gia nhiệt 130. 

[00279]  Theo phương án khác, như được minh họa trên FIG.6, một đầu của đèn 

chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với một đầu P3 của công tắc an toàn SS, 

và đầu còn lại của đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với đầu còn lại P4 

của công tắc an toàn SS. Theo phương án khác nữa, như được minh họa trên FIG.7, 

một đầu của đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với đầu còn lại P5 của 

công tắc an toàn SS, và đầu còn lại của đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối 

với một đầu P2 của công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt LS. Trong trường hợp này, 

đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật hoặc tắt theo trạng thái mở hoặc đóng 

của công tắc an toàn SS. Do đó, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ báo trạng 
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thái mở/đóng của công tắc an toàn SS, tức là liệu chức năng an toàn có được kích 

hoạt hay không. 

[00280]  Trong một phương án, thiết bị nấu 10 có thể bao gồm thêm loa (không 

được minh họa). Loa (không được minh họa) có thể phát ra âm thanh dưới sự điều 

khiển của bộ điều khiển 30. 

[00281]  FIG.8 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án khác. FIG.9 là sơ đồ giản lược thể hiện cấu trúc của thiết bị nấu theo phương 

án khác. 

[00282]  Viện dẫn tới các Fig.8 và Fig.9, thiết bị nấu 10 có thể bao gồm bộ gia 

nhiệt 120, bộ điều khiển gia nhiệt 130, bộ điều khiển an toàn 163, bộ điều khiển 

30, công tắc gia nhiệt HS, và công tắc an toàn SS. 

[00283]  Đường cấp điện thứ nhất L1 và đường cấp điện thứ hai L2 có thể được 

nối giữa bộ gia nhiệt 120 và nguồn điện bên ngoài 1. Bộ gia nhiệt 120 có thể được 

kích hoạt dưới điện được cấp từ nguồn điện bên ngoài 1 qua đường cấp điện thứ 

nhất L1 và đường cấp điện thứ hai L2. Nguồn điện bên ngoài 1 có thể là, ví dụ, 

nguồn điện xoay chiều một pha bốn dây. Tuy nhiên, loại của nguồn điện bên ngoài 

1 không bị giới hạn ở đó. 

[00284]  Ví dụ, bộ gia nhiệt 120 có thể là một trong số nhiều bộ gia nhiệt được bố 

trí bên dưới các vùng gia nhiệt 121 đến 125 của thiết bị nấu 10 như đã mô tả nêu 

trên. 

[00285]  Mỗi công tắc gia nhiệt HS và công tắc an toàn SS có thể được bố trí giữa 

nguồn điện bên ngoài 1 và bộ gia nhiệt 120. 

[00286]  Một đầu của công tắc gia nhiệt HS có thể được nối với đường cấp điện 

thứ nhất L1, và đầu còn lại của công tắc gia nhiệt HS có thể được nối với bộ gia 

nhiệt 120. Một đầu của công tắc an toàn SS có thể được nối với đường cấp điện 

thứ hai L2, và đầu còn lại của công tắc an toàn SS có thể được nối với bộ gia nhiệt 

120. 
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[00287]  Bộ mã hóa 180 có thể được bố trí giữa bộ điều khiển gia nhiệt 130 và bộ 

điều khiển 30. Bộ mã hóa 180 có thể phát hiện liệu bộ điều khiển gia nhiệt 130 

đang được bật/tắt và vị trí quay của bộ điều khiển gia nhiệt 130, và truyền kết quả 

đã phát hiện về việc bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang được bật/tắt và vị trí quay 

đã phát hiện của bộ điều khiển gia nhiệt 130 đến bộ điều khiển 30. 

[00288]  Trạng thái mở hoặc đóng của công tắc gia nhiệt HS có thể được điều 

chỉnh bởi bộ điều khiển gia nhiệt 130. Tức là, hoạt động của bộ gia nhiệt 120 có 

thể được điều khiển bởi bộ điều khiển gia nhiệt 130. Bộ điều khiển 30 có thể có 

cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc đóng của công tắc gia nhiệt HS theo 

hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 130. Ví dụ, khi người dùng thay đổi bộ điều 

khiển gia nhiệt 130 từ trạng thái tắt sang trạng thái bật, công tắc gia nhiệt HS có 

thể được đóng bởi bộ điều khiển 30. Khi người dùng thay đổi bộ điều khiển gia 

nhiệt 130 từ trạng thái bật sang trạng thái tắt, công tắc gia nhiệt HS có thể được 

mở bởi bộ điều khiển 30. Ngoài ra, khi người dùng thiết lập mức gia nhiệt của bộ 

gia nhiệt 120 bằng bộ điều khiển gia nhiệt 130, bộ điều khiển 30 có thể có cấu 

trúc để điều khiển công tắc điều chỉnh mức gia nhiệt LS được đóng và mở lặp lại 

theo mức gia nhiệt được người dùng thiết lập. Thời gian đóng/mở, khoảng thời 

gian giữa các lần đóng/mở, và số lần đóng/mở của công tắc điều chỉnh mức gia 

nhiệt LS có thể được thiết lập khác nhau dựa trên mức gia nhiệt. 

[00289]  Ví dụ, bộ điều khiển gia nhiệt 130 có thể là một trong các bộ điều khiển 

gia nhiệt 131 đến 135 và 220 nêu trên.  

[00290]  Bộ điều khiển an toàn 163 có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chức năng 

an toàn của thiết bị nấu 10. Ví dụ, người dùng có thể thay đổi bộ điều khiển an 

toàn 163 từ trạng thái tắt sang trạng thái bật để kích hoạt chức năng an toàn. Ngược 

lại, người dùng có thể thay đổi bộ điều khiển an toàn 163 từ trạng thái bật sang 

trạng thái tắt để vô hiệu hóa chức năng an toàn. Phụ thuộc vào phương án, bộ điều 

khiển an toàn 163 có thể được thay đổi từ trạng thái bật thành trạng thái tắt bởi bộ 

điều khiển 30. 
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[00291]  Bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc 

đóng của công tắc toàn SS theo hoạt động của bộ điều khiển an toàn 163. Ví dụ, 

khi bộ điều khiển an toàn 163 được thay đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái bật, 

bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn SS để được 

đóng. Ngược lại, khi bộ điều khiển an toàn 163 được thay đổi từ trạng thái bật 

sang trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an 

toàn SS để được mở.  

[00292]  Như sẽ được mô tả sau đây, ngay cả khi bộ điều khiển an toàn 163 được 

thay đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc 

để điều khiển công tắc an toàn SS để được đóng chỉ khi điều kiện cụ thể được thỏa 

mãn. Ngoài ra, khi điều kiện cụ thể được thỏa mãn trong khi bộ điều khiển an toàn 

163 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công 

tắc an toàn SS để được mở. 

[00293]  Sau khi chức năng an toàn được kích hoạt, tức là trong trạng thái mà 

trong đó công tắc an toàn SS được đóng, người dùng có thể điều khiển hoạt động 

của bộ gia nhiệt 120 thông qua bộ điều khiển gia nhiệt 130. Khi chức năng an toàn 

bị vô hiệu hóa, tức là khi công tắc an toàn SS được mở, bộ gia nhiệt 120 sẽ không 

hoạt động ngay cả khi người dùng vận hành bộ điều khiển gia nhiệt 130. 

[00294]  Ví dụ, bộ điều khiển 30 có thể được thực hiện là một trong bộ xử lý trung 

tâm (CPU), bộ vi điều khiển, bộ xử lý ứng dụng (AP), bộ xử lý truyền thông (CP), 

bộ xử lý ARM, và máy tính vi mô. 

[00295]  Trong một phương án, thiết bị nấu 10 có thể bao gồm thêm đèn chỉ báo 

hoạt động 160.  

[00296]  Đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia 

nhiệt 120, trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 130, hoặc trạng thái 

mở hoặc đóng của công tắc an toàn SS.  

[00297]  Ví dụ, như được minh họa trên FIG.8, một đầu của đèn chỉ báo hoạt động 

160 có thể được nối với đầu còn lại của công tắc gia nhiệt HS, và đầu còn lại của 
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đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với một đầu của công tắc an toàn SS. 

Khi đèn chỉ báo hoạt động 160 được bố trí như được thể hiện trên FIG.8, đèn chỉ 

báo hoạt động 160 có thể được bật hoặc tắt theo trạng thái mở hoặc đóng của công 

tắc gia nhiệt HS. Do đó, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ báo trạng thái hoạt 

động của bộ gia nhiệt 120. Ngoài ra, vì công tắc gia nhiệt HS có thể được mở và 

đóng bởi bộ điều khiển gia nhiệt 130, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ báo 

trạng thái hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 130, tức là trạng thái bật và trạng 

thái tắt của bộ điều khiển gia nhiệt 130. 

[00298]  Trong một ví dụ khác, như được minh họa trên FIG.9, một đầu của đèn 

chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với một đầu của công tắc gia nhiệt HS, và 

đầu còn lại của đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được nối với đầu còn lại của 

công tắc an toàn SS. Khi đèn chỉ báo hoạt động 160 được bố trí như được thể hiện 

trên FIG.9, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật hoặc tắt theo trạng thái mở 

hoặc đóng của công tắc an toàn SS. Do đó, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể chỉ 

báo trạng thái mở/đóng của công tắc an toàn SS, tức là liệu chức năng an toàn có 

được kích hoạt hay không. 

[00299]  Trong một phương án, thiết bị nấu 10 có thể bao gồm thêm loa (không 

được minh họa). Loa (không được minh họa) có thể phát ra âm thanh dưới sự điều 

khiển của bộ điều khiển 30. 

[00300]  FIG.10 là lưu đồ minh họa phương pháp điều khiển thiết bị nấu theo 

phương án sáng chế. 

[00301]  Khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái tắt và công tắc an toàn 

SS đang ở trạng thái mở, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu tùy chọn an toàn 

có đang ở trạng thái bật hay không trong bước 400. 

[00302]  Khi được xác nhận trong bước 400 rằng tùy chọn an toàn đang ở trạng 

thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu một trong tất cả các bộ điều khiển 

gia nhiệt 130 có được chuyển sang trạng thái bật hay không trong bước 420. 

[00303]  Khi được xác nhận rằng không có bộ gia nhiệt nào được chuyển sang 
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trạng thái bật trong bước 420, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 420. 

[00304]  Khi một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang 

trạng thái bật trong bước 420, công tắc gia nhiệt HS tương ứng với bộ điều khiển 

gia nhiệt đã được chuyển sang trạng thái bật có thể được đóng trong bước 421. 

Ngoài ra, khi được xác nhận trong bước 420 rằng một trong tất cả các bộ điều 

khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có 

cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn SS tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 

đã được chuyển sang trạng thái bật được đóng trong bước 422. Theo đó, điện năng 

có thể được cấp đến bộ gia nhiệt 120 tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt mà đã 

được chuyển sang trạng thái bật thông qua đường cấp điện thứ nhất L1 và đường 

cấp điện thứ hai L2. Theo đó, bộ gia nhiệt 120 tương ứng với bộ điều khiển gia 

nhiệt mà đã được chuyển sang trạng thái bật có thể được kích hoạt. 

[00305]  Sau đó, khi bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác được chuyển 

sang trạng thái bật trong bước 410, bộ gia nhiệt khác có thể được kích hoạt bằng 

cách đóng công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 130 của bộ gia 

nhiệt khác đã được chuyển sang trạng thái bật trong bước 411. Trong bước 410, 

khi bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác không được chuyển sang trạng 

thái bật, quá trình điều khiển có thể được kết thúc. 

[00306]  Khi được xác nhận trong bước 400 rằng tùy chọn an toàn đang ở trạng 

thái bật, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu có bộ gia nhiệt nào đang hoạt động 

hoặc đã được kích hoạt trong số một hoặc nhiều bộ gia nhiệt được bao gồm trong 

thiết bị nấu 10 trong bước 401.  

[00307]  Theo phương án khác, khi thiết bị nấu 10 không có chức năng thiết lập 

tùy chọn an toàn, các bước 400, 420, 421, và 422 có thể được bỏ qua. Trong trường 

hợp này, khi hoạt động của thiết bị nấu 10 được bắt đầu, bộ điều khiển 30 có thể 

trước tiên thực hiện bước 401 được minh họa trên FIG.10. 

[00308]  Khi xác định rằng có bộ gia nhiệt đang hoạt động trong bước 401, bước 

410 có thể được thực hiện. Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 tương ứng với bộ gia 
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nhiệt khác không phải bộ gia nhiệt đang hoạt động được chuyển sang trạng thái 

bật trong bước 410, công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 130 

của bộ gia nhiệt khác đã được chuyển sang trạng thái bật sẽ được đóng, để bộ gia 

nhiệt khác có thể được kích hoạt trong bước 411. Để phản hồi lại điều này, trong 

bước 410, nếu bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác không được chuyển 

sang trạng thái bật, quá trình điều khiển có thể được kết thúc. 

[00309]  Khi được xác nhận trong bước 401 rằng tất cả các bộ gia nhiệt không 

hoạt động, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu bộ điều khiển an toàn 163 đã 

được chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật hay chưa trong bước 402. 

[00310]  Khi được xác nhận rằng bộ điều khiển an toàn 163 không được chuyển 

sang trạng thái bật trong bước 402, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu một 

trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật hay không trong 

bước 409. 

[00311]  Khi được xác nhận trong bước 409 rằng tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 

130 đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 402. 

[00312]  Khi được xác nhận trong bước 409 rằng một trong tất cả các bộ điều 

khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể kết thúc quá 

trình điều khiển. Trong một phương án khác, khi được xác nhận trong bước 409 

rằng một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều 

khiển 30 có thể thực hiện hoạt động cảnh báo thứ hai sẽ được mô tả sau đây và 

sau đó kết thúc quá trình điều khiển. 

[00313]  Khi được xác nhận trong bước 402 rằng bộ điều khiển an toàn 163 đã 

được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu tất cả các 

bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái tắt hay không trong bước 403. Khi 

được xác nhận trong bước 402 rằng bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái 

bật, bộ điều khiển 30 có thể bật sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an 

toàn 165.  

[00314]  Ngay cả khi được xác nhận trong bước 402 rằng bộ điều khiển an toàn 
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163 nằm trong trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể duy trì công tắc an toàn SS 

trong trạng thái mở. 

[00315]  Khi được xác nhận trong bước 403 rằng một trong tất cả các bộ điều 

khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để 

chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang trạng thái tắt trong bước 406. Khi bộ điều 

khiển an toàn 163 được chuyển sang trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể tắt sáng 

của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165. Sau khi bước 406 được 

thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 401. 

[00316]  Khi được xác nhận rằng tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở 

trạng thái tắt trong bước 403, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu một trong tất 

cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 có được chuyển sang trạng thái bật hay không 

trong bước 404.  

[00317]  Khi được xác nhận rằng bộ điều khiển gia nhiệt 130 không được chuyển 

sang trạng thái bật trong bước 404, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu thời gian 

đợi thứ nhất đã kết thúc hay chưa trong bước 405. Thời gian đợi thứ nhất có thể 

được thiết lập khác nhau theo các phương án. 

[00318]  Khi được xác nhận trong bước 405 rằng thời gian đợi thứ nhất chưa kết 

thúc, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 404.  

[00319]  Khi được xác nhận trong bước 405 rằng thời gian đợi thứ nhất đã kết 

thúc, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 163 

sang trạng thái tắt trong bước 406. Khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển 

sang trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể tắt sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ 

điều khiển an toàn 165. Sau khi bước 406 được thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể 

thực hiện lại bước 401. 

[00320]  Trong các bước 402 đến 406, khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 không được 

vận hành trong khoảng thời gian được xác định trước (thời gian đợi thứ nhất) sau 

khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ 

điều khiển an toàn 163 sẽ tự động được chuyển sang trạng thái tắt. Theo điều 
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khiển này, ngay cả khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển sang trạng thái bật, 

bộ điều khiển gia nhiệt 130 không được vận hành trong khoảng thời gian xác định 

trước, khiến bộ điều khiển an toàn 163 trở lại trạng thái tắt, nhờ đó duy trì thiết bị 

nấu 10 ở trạng thái an toàn hơn. 

[00321]  Khi một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang 

trạng thái bật trong bước 404, công tắc gia nhiệt HS có thể được đóng trong bước 

407. Ngoài ra, khi được xác nhận trong bước 404 rằng một trong tất cả các bộ 

điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể 

có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn SS tương ứng với bộ điều khiển gia 

nhiệt đã được chuyển sang trạng thái bật được đóng trong bước 408. Theo đó, 

điện năng có thể được cấp đến bộ gia nhiệt 120 tương ứng với bộ điều khiển gia 

nhiệt mà đã được chuyển sang trạng thái bật thông qua đường cấp điện thứ nhất 

L1 và đường cấp điện thứ hai L2. Theo đó, bộ gia nhiệt 120 tương ứng với bộ điều 

khiển gia nhiệt mà đã được chuyển sang trạng thái bật có thể được kích hoạt. 

[00322]  Nói cách khác, khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng 

thái bật trong khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển 

gia nhiệt 130 đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều 

khiển công tắc an toàn SS để được đóng.  

[00323]  Theo điều khiển này, chỉ khi tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang 

ở trạng thái tắt và người dùng chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang trạng thái 

bật, người dùng mới có thể vận hành bộ điều khiển gia nhiệt 130 để bộ gia nhiệt 

tương ứng được kích hoạt. 

[00324]  Khi đèn chỉ báo hoạt động 160 được bố trí như được thể hiện trên FIG.4, 

FIG.6, FIG.7 hoặc FIG.8, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật bằng cách 

đóng công tắc gia nhiệt HS trong bước 407. Theo đó, người dùng có thể nhận biết 

rằng bộ gia nhiệt 120 đang hoạt động hoặc nhận biết rằng bộ điều khiển gia nhiệt 

130 đang ở trạng thái bật. 

[00325]  Khi đèn chỉ báo hoạt động 160 được bố trí như được thể hiện trên FIG.5 
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hoặc FIG.9, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật bằng cách đóng công tắc 

an toàn SS trong bước 408. Theo đó, người dùng có thể nhận biết rằng chức năng 

an toàn đang ở trạng thái được kích hoạt. 

[00326]  Sau khi bộ gia nhiệt 120 được kích hoạt trong bước 408, bước 410 có thể 

được thực hiện. Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 tương ứng với bộ gia nhiệt khác 

không phải bộ gia nhiệt đang hoạt động được chuyển sang trạng thái bật trong 

bước 410, công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 130 của bộ gia 

nhiệt khác đã được chuyển sang trạng thái bật sẽ được đóng, để bộ gia nhiệt khác 

có thể được kích hoạt trong bước 411. Trong bước 410, khi bộ điều khiển gia nhiệt 

của bộ gia nhiệt khác không được chuyển sang trạng thái bật, quá trình điều khiển 

có thể được kết thúc. 

[00327]  FIG.11 là lưu đồ minh họa phương pháp điều khiển thiết bị nấu theo 

phương án khác. 

[00328]  Khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái tắt và công tắc an toàn 

SS đang ở trạng thái mở, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu tùy chọn an toàn 

có đang ở trạng thái bật hay không trong bước 500. 

[00329]  Khi được xác nhận trong bước 500 rằng tùy chọn an toàn đang ở trạng 

thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu một trong tất cả các bộ điều khiển 

gia nhiệt 130 có được chuyển sang trạng thái bật hay không trong bước 520. 

[00330]  Khi được xác nhận rằng không có bộ điều khiển gia nhiệt nào đã được 

chuyển sang trạng thái bật trong bước 520, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại 

bước 520. 

[00331]  Khi một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang 

trạng thái bật trong bước 520, công tắc gia nhiệt HS tương ứng với bộ điều khiển 

gia nhiệt đã được chuyển sang trạng thái bật có thể được đóng trong bước 521.  

[00332]  Ngoài ra, khi được xác nhận trong bước 520 rằng một trong tất cả các bộ 

điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể 
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có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn SS tương ứng với bộ điều khiển gia 

nhiệt đã được chuyển sang trạng thái bật được đóng trong bước 522. Theo đó, 

điện năng có thể được cấp đến bộ gia nhiệt 120 tương ứng với bộ điều khiển gia 

nhiệt mà đã được chuyển sang trạng thái bật thông qua đường cấp điện thứ nhất 

L1 và đường cấp điện thứ hai L2. Theo đó, bộ gia nhiệt 120 tương ứng với bộ điều 

khiển gia nhiệt mà đã được chuyển sang trạng thái bật có thể được kích hoạt. 

[00333]  Sau đó, khi bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác được chuyển 

sang trạng thái bật trong bước 516, bộ gia nhiệt khác có thể được kích hoạt bằng 

cách đóng công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 130 của bộ gia 

nhiệt khác đã được chuyển sang trạng thái bật trong bước 517. Để phản hồi lại 

điều này, trong bước 516, nếu bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác không 

được chuyển sang trạng thái bật, quá trình điều khiển có thể được kết thúc. 

[00334]  Khi được xác nhận trong bước 500 rằng tùy chọn an toàn đang ở trạng 

thái bật, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu có bộ gia nhiệt nào đang hoạt động 

trong số một hoặc nhiều bộ gia nhiệt được bao gồm trong thiết bị nấu 10 trong 

bước 501 hay không.  

[00335]  Theo phương án khác, khi thiết bị nấu 10 không có chức năng thiết lập 

tùy chọn an toàn, các bước 500, 520, 521, và 522 có thể được bỏ qua. Trong trường 

hợp này, khi hoạt động của thiết bị nấu 10 được bắt đầu, bộ điều khiển 30 có thể 

trước tiên thực hiện bước 501 được minh họa trên FIG.11. 

[00336]  Khi có bộ gia nhiệt đang hoạt động trong bước 501, bước 516 có thể được 

thực hiện. Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 tương ứng với bộ gia nhiệt khác không 

phải bộ gia nhiệt đang hoạt động được chuyển sang trạng thái bật trong bước 516, 

công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 130 của bộ gia nhiệt khác 

đã được chuyển sang trạng thái bật sẽ được đóng, để bộ gia nhiệt khác có thể được 

kích hoạt trong bước 517. Trong bước 516, khi bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia 

nhiệt khác không được chuyển sang trạng thái bật, quá trình điều khiển có thể 

được kết thúc. 
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[00337]  Khi được xác nhận trong bước 501 rằng không có bộ gia nhiệt nào đang 

hoạt động, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu bộ điều khiển an toàn 163 đã 

được chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật hay chưa trong bước 502. 

[00338]  Khi được xác nhận rằng bộ điều khiển an toàn 163 không được chuyển 

sang trạng thái bật trong bước 502, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu một 

trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật hay không trong 

bước 514. 

[00339]  Khi được xác nhận trong bước 514 rằng tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 

130 đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 502. 

[00340]  Khi được xác nhận trong bước 514 rằng một trong tất cả các bộ điều 

khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện hoạt 

động cảnh báo thứ hai trong bước 515, sau đó kết thúc quá trình điều khiển. Khi 

hoạt động cảnh báo thứ hai được thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để 

điều khiển hình ảnh hoặc ký tự hiển thị trên panen hiển thị 150 nhấp nháy. Trong 

một ví dụ khác, khi hoạt động cảnh báo thứ hai được thực hiện, bộ điều khiển 30 

có thể có cấu trúc để điều khiển âm thanh cảnh báo hoặc giọng nói cảnh báo được 

phát ra qua loa. Trong một ví dụ khác nữa, khi hoạt động cảnh báo thứ hai được 

thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển đèn chỉ báo hoạt động 

160 nhấp nháy. 

[00341]  Trong một phương án khác, khi được xác nhận trong bước 514 rằng một 

trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 

30 có thể kết thúc quá trình điều khiển mà không thực hiện hoạt động cảnh báo 

thứ hai.  

[00342]  Khi được xác nhận trong bước 502 rằng bộ điều khiển an toàn 163 đã 

được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu tất cả các 

bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái tắt hay không trong bước 503. Khi 

được xác nhận trong bước 502 rằng bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái 

bật, bộ điều khiển 30 có thể bật sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an 
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toàn 165.  

[00343]  Ngay cả khi được xác nhận trong bước 502 rằng bộ điều khiển an toàn 

163 nằm trong trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể duy trì công tắc an toàn SS 

trong trạng thái mở. 

[00344]  Khi được xác nhận trong bước 503 rằng một trong tất cả các bộ điều 

khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để 

chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang trạng thái tắt trong bước 504. Khi bộ điều 

khiển an toàn 163 được chuyển sang trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể tắt sáng 

của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165. Sau khi bước 504 được 

thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 501. 

[00345]  Khi được xác nhận rằng tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở 

trạng thái tắt trong bước 503, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu một trong tất 

cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 có được chuyển sang trạng thái bật hay không 

trong bước 505.  

[00346]  Khi được xác nhận rằng bộ điều khiển gia nhiệt 130 không được chuyển 

sang trạng thái bật trong bước 505, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu thời gian 

đợi thứ nhất đã kết thúc hay chưa trong bước 506. Thời gian đợi thứ nhất có thể 

được thiết lập khác nhau theo các phương án. 

[00347]  Khi được xác nhận trong bước 506 rằng thời gian đợi thứ nhất chưa kết 

thúc, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 505.  

[00348]  Khi được xác nhận trong bước 506 rằng thời gian đợi thứ nhất đã kết 

thúc, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện hoạt động cảnh báo thứ nhất trong bước 

507. Khi hoạt động cảnh báo thứ nhất được thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể có 

cấu trúc để điều khiển hình ảnh hoặc ký tự hiển thị trên panen hiển thị 150 nhấp 

nháy. Trong một ví dụ khác, khi hoạt động cảnh báo thứ nhất được thực hiện, bộ 

điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển âm thanh cảnh báo hoặc giọng nói 

cảnh báo được phát ra qua loa. Trong một ví dụ khác nữa, khi hoạt động cảnh báo 

thứ nhất được thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển đèn chỉ 
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báo hoạt động 160 nhấp nháy. 

[00349]  Trong khi hoạt động cảnh báo thứ nhất được thực hiện, bộ điều khiển 30 

có thể xác nhận liệu một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 có được 

chuyển sang trạng thái bật hay không trong bước 508. 

[00350]  Khi một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang 

trạng thái bật trong bước 508, công tắc gia nhiệt HS có thể được đóng trong bước 

512. Ngoài ra, khi được xác nhận trong bước 508 rằng một trong tất cả các bộ 

điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể 

có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn SS tương ứng với bộ điều khiển gia 

nhiệt đã được chuyển sang trạng thái bật được đóng trong bước 513. Theo đó, 

điện năng có thể được cấp đến bộ gia nhiệt 120 tương ứng với bộ điều khiển gia 

nhiệt mà đã được chuyển sang trạng thái bật thông qua đường cấp điện thứ nhất 

L1 và đường cấp điện thứ hai L2. Theo đó, bộ gia nhiệt 120 tương ứng với bộ điều 

khiển gia nhiệt mà đã được chuyển sang trạng thái bật có thể được kích hoạt. 

[00351]  Khi được xác nhận trong bước 508 rằng bộ điều khiển gia nhiệt 130 

không được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu có 

hoạt động nào khác ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 130 đã xảy ra hay 

không trong bước 509. Một ví dụ về hoạt động ngoài hoạt động của bộ điều khiển 

gia nhiệt 130 có thể bao gồm việc mở hoặc đóng cửa 210.  

[00352]  Khi được xác nhận trong bước 509 rằng đã xảy ra hoạt động ngoài hoạt 

động của bộ điều khiển gia nhiệt 130, bộ điều khiển 30 có thể kết thúc hoạt động 

cảnh báo thứ nhất trong bước 511 và kết thúc quá trình điều khiển. 

[00353]  Khi được xác nhận trong bước 509 rằng không có hoạt động nào khác 

ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt 130 xảy ra, bộ điều khiển 30 có thể 

xác nhận liệu thời gian đợi thứ hai định trước đã kết thúc hay chưa trong bước 

510. Thời gian đợi thứ hai có thể được thiết lập khác nhau theo các phương án. 

[00354]  Khi được xác nhận trong bước 510 rằng thời gian đợi thứ hai chưa kết 

thúc, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại các bước 507 đến 509. 
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[00355]  Khi được xác nhận trong bước 510 rằng thời gian đợi thứ hai đã kết thúc, 

bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang 

trạng thái tắt trong bước 504. Khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển sang 

trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể tắt sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều 

khiển an toàn 165. Sau khi bước 504 được thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể thực 

hiện lại bước 501. 

[00356]  Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng thái bật trong 

bước 505, công tắc gia nhiệt HS có thể được đóng trong bước 512. Ngoài ra, khi 

được xác nhận trong bước 505 rằng bộ điều khiển gia nhiệt 130 đã được chuyển 

sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an 

toàn SS để được đóng trong bước 513. Theo đó, điện năng có thể được cấp đến 

bộ gia nhiệt 120 thông qua đường cấp điện thứ nhất L1 và đường cấp điện thứ hai 

L2, sao cho bộ gia nhiệt 120 hoạt động. 

[00357]  Nói cách khác, khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng 

thái bật trong khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển 

gia nhiệt 130 đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều 

khiển công tắc an toàn SS để được đóng.  

[00358]  Theo điều khiển này, chỉ khi tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang 

ở trạng thái tắt và người dùng chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang trạng thái 

bật, người dùng mới có thể vận hành để kích hoạt bộ gia nhiệt bằng cách vận hành 

bộ điều khiển gia nhiệt 130. 

[00359]   Khi đèn chỉ báo hoạt động 160 được bố trí như được thể hiện trên FIG.4, 

FIG.6, FIG.7 hoặc FIG.8, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật bằng cách 

đóng công tắc gia nhiệt HS trong bước 512. Theo đó, người dùng có thể nhận biết 

rằng bộ gia nhiệt 120 đang hoạt động hoặc nhận biết rằng bộ điều khiển gia nhiệt 

130 đang ở trạng thái bật. 

[00360]  Khi đèn chỉ báo hoạt động 160 được bố trí như được thể hiện trên FIG.5 

hoặc FIG.9, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật bằng cách đóng công tắc 
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an toàn SS trong bước 513. Theo đó, người dùng có thể nhận biết rằng chức năng 

an toàn đã được kích hoạt. 

[00361]  Sau khi bộ gia nhiệt 120 được kích hoạt trong bước 513, bước 516 có thể 

được thực hiện. Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 tương ứng với bộ gia nhiệt khác 

không phải bộ gia nhiệt đang hoạt động được chuyển sang trạng thái bật trong 

bước 516, công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 130 của bộ gia 

nhiệt khác đã được chuyển sang trạng thái bật sẽ được đóng, để bộ gia nhiệt khác 

có thể được kích hoạt trong bước 517. Để phản hồi lại điều này, trong bước 516, 

nếu bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác không được chuyển sang trạng 

thái bật, quá trình điều khiển có thể được kết thúc. 

[00362]  FIG.12 là lưu đồ minh họa phương pháp điều khiển thiết bị nấu theo 

phương án khác. 

[00363]  Khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái tắt và công tắc an toàn 

SS đang ở trạng thái mở, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu tùy chọn an toàn 

có đang ở trạng thái bật hay không trong bước 600. 

[00364]  Khi được xác nhận trong bước 600 rằng tùy chọn an toàn đang ở trạng 

thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu một trong tất cả các bộ điều khiển 

gia nhiệt 130 có được chuyển sang trạng thái bật hay không trong bước 620. 

[00365]  Khi được xác nhận trong bước 620 rằng không có bộ điều khiển gia nhiệt 

nào đã được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 

620. 

[00366]  Khi một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang 

trạng thái bật trong bước 620, công tắc gia nhiệt HS tương ứng với bộ điều khiển 

gia nhiệt đã được chuyển sang trạng thái bật có thể được đóng trong bước 621.  

[00367]  Ngoài ra, khi được xác nhận trong bước 620 rằng một trong tất cả các bộ 

điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể 

có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn SS tương ứng với bộ điều khiển gia 
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nhiệt đã được chuyển sang trạng thái bật được đóng trong bước 622. Theo đó, 

điện năng có thể được cấp đến bộ gia nhiệt 120 tương ứng với bộ điều khiển gia 

nhiệt mà đã được chuyển sang trạng thái bật thông qua đường cấp điện thứ nhất 

L1 và đường cấp điện thứ hai L2. Theo đó, bộ gia nhiệt 120 tương ứng với bộ điều 

khiển gia nhiệt mà đã được chuyển sang trạng thái bật có thể được kích hoạt. 

[00368]  Sau đó, khi bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác được chuyển 

sang trạng thái bật trong bước 610, bộ gia nhiệt khác có thể được kích hoạt bằng 

cách đóng công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 130 của bộ gia 

nhiệt khác đã được chuyển sang trạng thái bật trong bước 611. Để phản hồi lại 

điều này, trong bước 610, nếu bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác không 

được chuyển sang trạng thái bật, quá trình điều khiển có thể được kết thúc. 

[00369]  Khi được xác nhận trong bước 600 rằng tùy chọn an toàn đang ở trạng 

thái bật, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu có bộ gia nhiệt nào đang hoạt động 

trong số một hoặc nhiều bộ gia nhiệt được bao gồm trong thiết bị nấu 10 trong 

bước 601 hay không.  

[00370]  Theo phương án khác, khi thiết bị nấu 10 không có chức năng thiết lập 

tùy chọn an toàn, các bước 600, 620, 621, và 622 có thể được bỏ qua. Trong trường 

hợp này, khi hoạt động của thiết bị nấu 10 được bắt đầu, bộ điều khiển 30 có thể 

trước tiên thực hiện bước 601 được minh họa trên FIG.12. 

[00371]  Khi xác định rằng có bộ gia nhiệt đang hoạt động trong bước 601, bước 

610 có thể được thực hiện. Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 tương ứng với bộ gia 

nhiệt khác không phải bộ gia nhiệt đang hoạt động được chuyển sang trạng thái 

bật trong bước 610, công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 130 

của bộ gia nhiệt khác đã được chuyển sang trạng thái bật sẽ được đóng, để bộ gia 

nhiệt khác có thể được kích hoạt trong bước 611. Để phản hồi lại điều này, trong 

bước 610, nếu bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác không được chuyển 

sang trạng thái bật, quá trình điều khiển có thể được kết thúc. 

[00372]  Khi được xác nhận trong bước 601 rằng tất cả các bộ gia nhiệt không 
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hoạt động, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu bộ điều khiển an toàn 163 được 

chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật hay chưa trong bước 602. 

[00373]  Khi được xác nhận trong bước 602 rằng bộ điều khiển an toàn 163 không 

được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu một trong 

tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật hay không trong bước 

609. 

[00374]  Khi được xác nhận trong bước 609 rằng tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 

130 đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 602. 

[00375]  Khi được xác nhận trong bước 609 rằng một trong tất cả các bộ điều 

khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể kết thúc quá 

trình điều khiển. Trong một phương án khác, khi được xác nhận trong bước 609 

rằng một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều 

khiển 30 có thể thực hiện hoạt động cảnh báo thứ hai sẽ được mô tả sau đây và 

sau đó kết thúc quá trình điều khiển. 

[00376]  Khi được xác nhận trong bước 602 rằng bộ điều khiển an toàn 163 đã 

được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu tất cả các 

bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái tắt hay không trong bước 603. Khi 

được xác nhận trong bước 602 rằng bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái 

bật, bộ điều khiển 30 có thể bật sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an 

toàn 165.  

[00377]  Khi được xác nhận rằng tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở 

trạng thái tắt trong bước 603, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển 

công tắc an toàn SS để được đóng trong bước 604. 

[00378]  Khi được xác nhận trong bước 603 rằng một trong tất cả các bộ điều 

khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để 

chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang trạng thái tắt trong bước 607. Khi bộ điều 

khiển an toàn 163 được chuyển sang trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể tắt sáng 

của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165. Sau khi bước 607 được 
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thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 601. 

[00379]  Sau khi bước 604 được thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu 

một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 có được chuyển sang trạng thái 

bật hay không trong bước 605.  

[00380]  Khi được xác nhận rằng bộ điều khiển gia nhiệt 130 không được chuyển 

sang trạng thái bật trong bước 605, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu thời gian 

đợi thứ nhất đã kết thúc hay chưa trong bước 606. Thời gian đợi thứ nhất có thể 

được thiết lập khác nhau theo các phương án. 

[00381]  Khi được xác nhận trong bước 606 rằng thời gian đợi thứ nhất chưa kết 

thúc, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 605.  

[00382]  Khi được xác nhận trong bước 606 rằng thời gian đợi thứ nhất đã kết 

thúc, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 163 

sang trạng thái tắt trong bước 607. Ngoài ra, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc 

để chuyển công tắc an toàn SS sang trạng thái mở. Khi bộ điều khiển an toàn 163 

được chuyển sang trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể tắt sáng của vùng hiển 

thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165. Sau khi bước 607 được thực hiện, bộ điều 

khiển 30 có thể thực hiện lại bước 601. 

[00383]  Trong các bước 602 đến 607, khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 không được 

vận hành trong khoảng thời gian được xác định trước (thời gian đợi thứ nhất) sau 

khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ 

điều khiển an toàn 163 sẽ tự động được chuyển sang trạng thái tắt. Theo điều 

khiển này, ngay cả khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển sang trạng thái bật, 

khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 không được vận hành trong khoảng thời gian xác 

định trước, bộ điều khiển an toàn 163 trở lại trạng thái tắt, nhờ đó duy trì thiết bị 

nấu 10 ở trạng thái an toàn hơn. 

[00384]  Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng thái bật trong 

bước 605, công tắc gia nhiệt HS có thể được đóng trong bước 608. Theo đó, điện 

năng có thể được cấp đến bộ gia nhiệt 120 thông qua đường cấp điện thứ nhất L1 
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và đường cấp điện thứ hai L2, sao cho bộ gia nhiệt 120 hoạt động. 

[00385]  Nói cách khác, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công 

tắc an toàn SS để được đóng khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái bật 

và bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái tắt.  

[00386]  Theo điều khiển này, chỉ khi tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang 

ở trạng thái tắt và người dùng chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang trạng thái 

bật, người dùng mới có thể vận hành để kích hoạt bộ gia nhiệt bằng cách vận hành 

bộ điều khiển gia nhiệt 130. 

[00387]  Khi đèn chỉ báo hoạt động 160 được bố trí như được thể hiện trên FIG.4, 

FIG.6, FIG.7 hoặc FIG.8, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật bằng cách 

đóng công tắc gia nhiệt HS trong bước 608. Theo đó, người dùng có thể nhận biết 

rằng bộ gia nhiệt 120 đang hoạt động hoặc nhận biết rằng bộ điều khiển gia nhiệt 

130 đang ở trạng thái bật. 

[00388]  Khi đèn chỉ báo hoạt động 160 được bố trí như được thể hiện trên FIG.5 

hoặc FIG.9, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật bằng cách đóng công tắc 

an toàn SS trong bước 604. Theo đó, người dùng có thể nhận biết rằng chức năng 

an toàn đã được kích hoạt. 

[00389]  Sau khi bộ gia nhiệt 120 được kích hoạt trong bước 608, bước 610 có thể 

được thực hiện. Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 tương ứng với bộ gia nhiệt khác 

không phải bộ gia nhiệt đang hoạt động được chuyển sang trạng thái bật trong 

bước 610, công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 130 của bộ gia 

nhiệt khác đã được chuyển sang trạng thái bật sẽ được đóng, để bộ gia nhiệt khác 

có thể được kích hoạt trong bước 611. Để phản hồi lại điều này, trong bước 610, 

nếu bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác không được chuyển sang trạng 

thái bật, quá trình điều khiển có thể được kết thúc. 

[00390]  FIG.13 là lưu đồ minh họa phương pháp điều khiển thiết bị nấu theo 

phương án khác.  
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[00391]  Khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái tắt và công tắc an toàn 

SS đang ở trạng thái mở, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu có bộ gia nhiệt 

nào đang hoạt động trong số một hoặc nhiều bộ gia nhiệt được bao gồm trong 

thiết bị nấu 10 trong bước 701.  

[00392]  Khi xác định rằng có bộ gia nhiệt đang hoạt động trong bước 701, bước 

711 có thể được thực hiện. Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 tương ứng với bộ gia 

nhiệt khác không phải bộ gia nhiệt đang hoạt động được chuyển sang trạng thái 

bật trong bước 711, công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt 130 

của bộ gia nhiệt khác đã được chuyển sang trạng thái bật sẽ được đóng, để bộ gia 

nhiệt khác có thể được kích hoạt trong bước 712. Để phản hồi lại điều này, trong 

bước 711, nếu bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác không được chuyển 

sang trạng thái bật, quá trình điều khiển có thể được kết thúc. 

[00393]  Khi được xác nhận trong bước 701 rằng không có bộ gia nhiệt nào đang 

hoạt động, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu bộ điều khiển an toàn 163 đã 

được chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật hay chưa trong bước 702. 

[00394]  Khi được xác nhận rằng bộ điều khiển an toàn 163 không được chuyển 

sang trạng thái bật trong bước 702, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu một 

trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật hay không trong 

bước 710. 

[00395]  Khi được xác nhận trong bước 710 rằng tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 

130 đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 702. 

[00396]  Khi được xác nhận trong bước 710 rằng một trong tất cả các bộ điều 

khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể kết thúc quá 

trình điều khiển.  

[00397]  Trong một phương án khác, khi được xác nhận trong bước 710 rằng một 

trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 

30 có thể thực hiện hoạt động cảnh báo và sau đó có thể kết thúc quá trình điều 

khiển. Khi hoạt động cảnh báo được thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc 
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để điều khiển hình ảnh hoặc ký tự hiển thị trên panen hiển thị 150 nhấp nháy. 

Trong một ví dụ khác, khi hoạt động cảnh báo được thực hiện, bộ điều khiển 30 

có thể có cấu trúc để điều khiển âm thanh cảnh báo hoặc giọng nói cảnh báo được 

phát ra qua loa. Trong một ví dụ khác nữa, khi hoạt động cảnh báo được thực hiện, 

bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển đèn chỉ báo hoạt động 160 nhấp 

nháy. 

[00398]  Khi được xác nhận trong bước 702 rằng bộ điều khiển an toàn 163 đã 

được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu tất cả các 

bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái tắt hay không trong bước 703.  

[00399]  Trong phương án của sáng chế, khi được xác nhận trong bước 702 rằng 

bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể bật sáng 

của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165. Trong một phương án khác, 

ngay cả khi được xác nhận trong bước 702 rằng bộ điều khiển an toàn 163 đang 

ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể duy trì việc chiếu sáng vùng hiển thị trạng 

thái bộ điều khiển an toàn 165 trong trạng thái tắt . 

[00400]  Ngay cả khi được xác nhận trong bước 702 rằng bộ điều khiển an toàn 

163 nằm trong trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể duy trì công tắc an toàn SS 

trong trạng thái mở. 

[00401]  Khi được xác nhận rằng một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 

đang ở trạng thái bật trong bước 703, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu thời 

gian đợi thứ nhất định trước (ví dụ, 10 giây) đã kết thúc hay chưa kể từ thời điểm 

mà được xác nhận rằng một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở 

trạng thái bật trong bước 706. Bộ điều khiển 30 có thể tiếp tục thực hiện bước 703 

cho đến khi thời gian đợi thứ nhất kết thúc. Thời gian đợi thứ nhất có thể được 

thiết lập khác nhau theo các phương án. 

[00402]  Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 không được chuyển sang trạng thái tắt 

trong khi thời gian đợi thứ nhất định trước kết thúc kể từ thời điểm mà được xác 

nhận rằng một trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, 
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bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang 

trạng thái tắt trong bước 707. Khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển sang 

trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể tắt sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều 

khiển an toàn 165. Sau khi bước 707 được thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể thực 

hiện lại bước 701. 

[00403]  Theo các bước 702, 703, 706 và 707, khi được xác nhận rằng một trong 

tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật trong lúc bộ điều khiển 

an toàn 163 được chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có 

thể duy trì bộ điều khiển an toàn 163 ở trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ 

nhất định trước kết thúc.  

[00404]  Trong phương án đã mô tả nêu trên, khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang 

ở trạng thái bật không được chuyển sang trạng thái tắt cho đến khi thời gian đợi 

thứ nhất kết thúc, bộ điều khiển an toàn 163 có thể được chuyển sang trạng thái 

tắt. Theo đó, người dùng mà muốn khởi động hoạt động của bộ gia nhiệt cần phải 

chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang trạng thái bật lại và sau đó vận hành bộ 

điều khiển gia nhiệt 130. Theo đó, ngay cả khi người dùng vận hành bộ điều khiển 

an toàn 163 trong trạng thái mà bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật 

trong khi không có bộ gia nhiệt nào trong tất cả các bộ gia nhiệt hoạt động, hoạt 

động của bộ gia nhiệt có thể không được kích hoạt, nhờ đó đảm bảo an toàn cho 

thiết bị nấu 10. 

[00405]  Trong phương án đã mô tả nêu trên, khi tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 

130 đã được chuyển sang trạng thái tắt trước khi thời gian đợi thứ nhất kết thúc, 

bộ điều khiển an toàn 163 có thể được duy trì liên tục ở trạng thái bật, và bước 

704 có thể được thực hiện. Do đó, khi người dùng chuyển bộ điều khiển gia nhiệt 

130 sang trạng thái tắt trong khoảng thời gian xác định trước, tức là thời gian đợi 

thứ nhất, trong trạng thái bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật trong 

khi không có bộ gia nhiệt nào trong tất cả các bộ gia nhiệt hoạt động, người dùng 

có thể kích hoạt hoạt động của bộ gia nhiệt mà không cần phải thực hiện lại thao 

tác vận hành phức tạp đối với bộ điều khiển an toàn 163. 
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[00406]  Trong một phương án khác, khi được xác nhận trong bước 703 rằng một 

trong tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển 

30 có thể ngay lập tức chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang trạng thái tắt. 

[00407]  Khi được xác nhận rằng tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang ở 

trạng thái tắt trong bước 703, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu một trong tất 

cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 có được chuyển sang trạng thái bật hay không 

trong bước 704.  

[00408]  Khi được xác nhận trong bước 704 rằng bộ điều khiển gia nhiệt 130 

không được chuyển sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu thời 

gian đợi thứ hai định trước (ví dụ, 30 giây) đã kết thúc hay chưa trong bước 705. 

Thời gian đợi thứ hai có thể được thiết lập khác nhau theo các phương án. 

[00409]  Khi được xác nhận trong bước 705 rằng thời gian đợi thứ hai chưa kết 

thúc, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 704.  

[00410]  Khi được xác nhận trong bước 705 rằng thời gian đợi thứ hai đã kết thúc, 

bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang 

trạng thái tắt trong bước 707. Khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển sang 

trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể tắt sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều 

khiển an toàn 165. Sau khi bước 707 được thực hiện, bộ điều khiển 30 có thể thực 

hiện lại bước 701. 

[00411]  Theo các bước 704, 705 và 707, khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 không 

được vận hành trong một khoảng thời gian xác định trước, tức là trong thời gian 

đợi thứ hai sau khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển từ trạng thái tắt sang 

trạng thái bật, bộ điều khiển an toàn 163 sẽ tự động được chuyển sang trạng thái 

tắt. Theo điều khiển này, ngay cả khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển sang 

trạng thái bật, khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 không được vận hành trong khoảng 

thời gian xác định trước, bộ điều khiển an toàn 163 trở lại trạng thái tắt, nhờ đó 

duy trì thiết bị nấu 10 ở trạng thái an toàn hơn. 

[00412]  Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng thái bật trong 



 69

bước 704, công tắc gia nhiệt HS có thể được đóng trong bước 708. Ngoài ra, khi 

được xác nhận trong bước 704 rằng bộ điều khiển gia nhiệt 130 đã được chuyển 

sang trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều khiển công tắc an 

toàn SS để được đóng trong bước 709. Theo đó, điện năng có thể được cấp đến 

bộ gia nhiệt 120 thông qua đường cấp điện thứ nhất L1 và đường cấp điện thứ hai 

L2, sao cho bộ gia nhiệt 120 có thể được kích hoạt. 

[00413]  Nói cách khác, khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 được chuyển sang trạng 

thái bật trong khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển 

gia nhiệt 130 đang ở trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều 

khiển công tắc an toàn SS để được đóng.  

[00414]  Theo điều khiển này, chỉ khi tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 130 đang 

ở trạng thái tắt và người dùng chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang trạng thái 

bật, người dùng mới có thể vận hành để kích hoạt bộ gia nhiệt bằng cách vận hành 

bộ điều khiển gia nhiệt 130. 

[00415]  Trong một phương án, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật bằng 

cách đóng công tắc gia nhiệt HS trong bước 708. Theo đó, người dùng có thể nhận 

biết rằng bộ gia nhiệt 120 đang hoạt động hoặc nhận biết rằng bộ điều khiển gia 

nhiệt 130 đang ở trạng thái bật. 

[00416]  Trong một phương án khác, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể được bật 

bằng cách đóng công tắc an toàn SS trong bước 709. Theo đó, người dùng có thể 

nhận biết rằng chức năng an toàn đã được kích hoạt. 

[00417]  Sau khi các bước 708 và 709 được thực hiện để bộ gia nhiệt 120 hoạt 

động, bước 711 có thể được thực hiện. Khi bộ điều khiển gia nhiệt 130 tương ứng 

với bộ gia nhiệt khác không phải bộ gia nhiệt đang hoạt động được chuyển sang 

trạng thái bật trong bước 711, công tắc gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển gia 

nhiệt 130 của bộ gia nhiệt khác đã được chuyển sang trạng thái bật sẽ được đóng, 

để bộ gia nhiệt khác có thể được kích hoạt trong bước 712. Để phản hồi lại điều 

này, trong bước 711, nếu bộ điều khiển gia nhiệt của bộ gia nhiệt khác không được 
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chuyển sang trạng thái bật, quá trình điều khiển có thể được kết thúc. 

[00418]  FIG.14 là lưu đồ minh họa phương pháp điều khiển thiết bị nấu theo 

phương án khác. 

[00419]  Sau khi các bước 708 và 709 được thực hiện trong FIG.13, tức là sau khi 

cả công tắc gia nhiệt HS và công tắc an toàn SS đã được đóng, bộ điều khiển 30 

có thể xác định liệu bộ điều khiển gia nhiệt 160 đang ở trạng thái bật có được 

chuyển sang trạng thái tắt hay không trong bước 720. 

[00420]  Khi được xác nhận trong bước 720 rằng bộ điều khiển gia nhiệt 160 đang 

ở trạng thái bật, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện lại bước 720. 

[00421]  Khi bộ điều khiển gia nhiệt 160 được chuyển sang trạng thái tắt trong 

bước 720, công tắc gia nhiệt HS có thể được mở trong bước 721. Ngoài ra, khi 

được xác nhận trong bước 720 rằng bộ điều khiển gia nhiệt 160 đã được chuyển 

sang trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để chuyển công tắc an toàn 

SS sang trạng thái mở trong bước 722. Theo đó, cả công tắc gia nhiệt HS và công 

tắc an toàn SS có thể được mở. 

[00422]  Trong trạng thái mà cả công tắc gia nhiệt HS và công tắc an toàn SS đều 

được mở, bộ điều khiển 30 có thể duy trì bộ điều khiển an toàn 163 ở trạng thái 

bật trong bước 723. Khi bộ điều khiển an toàn 163 được duy trì ở trạng thái bật, 

việc chiếu sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165 có thể được 

duy trì ở trạng thái bật. 

[00423]  Trong trạng thái mà bộ điều khiển an toàn 163 được duy trì ở trạng thái 

bật, bộ điều khiển 30 có thể xác định liệu bộ điều khiển gia nhiệt 160 có được 

chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật hay không trong bước 724. 

[00424]  Khi bộ điều khiển gia nhiệt 160 đã được chuyển từ trạng thái tắt sang 

trạng thái bật trong bước 724, công tắc gia nhiệt HS có thể được đóng trong bước 

708. Ngoài ra, khi bộ điều khiển gia nhiệt 160 đã được chuyển từ trạng thái tắt 

sang trạng thái bật trong bước 724, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để điều 
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khiển công tắc an toàn SS để được đóng trong bước 709. Theo đó, điện năng có 

thể được cấp đến bộ gia nhiệt 120 thông qua đường cấp điện thứ nhất L1 và đường 

cấp điện thứ hai L2, sao cho bộ gia nhiệt 120 hoạt động. 

[00425]  Khi được xác nhận trong bước 724 rằng bộ điều khiển gia nhiệt 160 đang 

ở trạng thái tắt, bộ điều khiển 30 có thể xác nhận liệu thời gian đợi thứ ba định 

trước (ví dụ, 60 giây) đã kết thúc hay chưa kể từ thời điểm mà tại đó các bước 721 

và 722 được thực hiện trong bước 725. Thời gian đợi thứ ba có thể được thiết lập 

khác nhau theo các phương án. 

[00426]  Khi được xác nhận trong bước 725 rằng thời gian đợi thứ ba chưa kết 

thúc, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện bước 723. 

[00427]  Khi được xác nhận trong bước 725 rằng thời gian đợi thứ ba đã kết thúc, 

bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang 

trạng thái tắt trong bước 726. Khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển sang 

trạng thái tắt trong bước 726, việc chiếu sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều 

khiển an toàn 165 có thể được tắt. 

[00428]  Theo phương án minh họa trong FIG.14, khi bộ điều khiển gia nhiệt 160 

được chuyển sang trạng thái tắt trong lúc bộ gia nhiệt đang hoạt động dẫn đến 

hoạt động của bộ gia nhiệt bị dừng lại, bộ điều khiển an toàn 163 có thể không 

được chuyển ngay lập tức sang trạng thái tắt và có thể được duy trì ở trạng thái 

bật trong khoảng thời gian được xác định trước, tức là thời gian đợi thứ ba. Theo 

đó, cho đến khi thời gian đợi thứ ba kết thúc kể từ thời điểm khi hoạt động của bộ 

gia nhiệt bị dừng, người dùng chỉ có thể kích hoạt lại hoạt động của bộ gia nhiệt 

bằng cách thao tác bộ điều khiển gia nhiệt 160 mà không cần phải thực hiện lại 

thao tác vận hành phức tạp đối với bộ điều khiển an toàn 163.  

[00429]  Tuy nhiên, khi bộ điều khiển gia nhiệt 160 không được chuyển sang trạng 

thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ ba kết thúc kể từ thời điểm khi hoạt động 

của bộ gia nhiệt bị dừng, bộ điều khiển an toàn 163 có thể được chuyển sang trạng 

thái tắt. Do đó, sau khi thời gian đợi thứ ba kết thúc, người dùng mà muốn kích 
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hoạt hoạt động của bộ gia nhiệt cần phải chuyển lại bộ điều khiển an toàn 163 

sang trạng thái bật và sau đó vận hành bộ điều khiển gia nhiệt 160. Theo đó, tính 

an toàn của thiết bị nấu 10 có thể được đảm bảo. 

[00430]  Các FIG.15 đến FIG.17 là sơ đồ minh họa ví dụ về quy trình mà trong 

đó người dùng thiết lập tùy chọn an toàn của thiết bị nấu theo một phương án. 

[00431]  Tham chiếu FIG.15, người dùng có thể nhấn hoặc chạm vào bộ điều 

khiển thiết lập 166 được bao gồm trong màn hiển thị 150. Khi người dùng nhấn 

hoặc chạm vào bộ điều khiển thiết lập 166, thực đơn để thiết lập chức năng của 

thiết bị nấu có thể được hiển thị trong vùng hiển thị thứ hai 152.  

[00432]  Mỗi khi người dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển thiết lập 166, 

thực đơn được hiển thị trên vùng hiển thị thứ hai 152 có thể được thay đổi. Ví dụ, 

khi người dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển thiết lập 166 một số lần xác 

định trước (ví dụ, 8 lần), thực đơn thiết lập tùy chọn an toàn (ví dụ, 'CtOn') có thể 

được hiển thị trong vùng hiển thị thứ hai 152. Trong khi thực đơn thiết lập tùy 

chọn an toàn (ví dụ, 'CtOn') được hiển thị trong vùng hiển thị thứ hai 152, người 

dùng có thể thiết lập tùy chọn an toàn ở trạng thái bật hoặc trạng thái tắt bằng cách 

nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển thay đổi thiết lập được định sẵn (ví dụ, phím 

'1' của vùng nhập số 167).  

[00433]  Ví dụ, khi người dùng nhấn phím '1' của vùng nhập số 167 trong trạng 

thái mà thực đơn thiết lập tùy chọn an toàn (ví dụ, CtOn) được hiển thị trong vùng 

hiển thị thứ hai 152 như được thể hiện trên FIG.15, bản tin (ví dụ, 'Bật') chỉ báo 

rằng tùy chọn an toàn đang ở trạng thái bật có thể được hiển thị trong vùng hiển 

thị thứ nhất 151 như được thể hiện trên FIG.16. Như được thể hiện trên FIG.16, 

khi người dùng nhấn lại phím '1' của vùng nhập số 167 trong trạng thái mà trong 

đó bản tin (ví dụ, 'Bật') chỉ báo rằng tùy chọn an toàn đang ở trạng thái bật được 

hiển thị trong vùng hiển thị thứ nhất 151, bản tin (ví dụ, 'Tắt') chỉ báo rằng tùy 

chọn an toàn đang ở trạng thái tắt có thể được hiển thị trong vùng hiển thị thứ nhất 

151 như được thể hiện trên FIG.17. Như được thể hiện trên FIG.17, khi người 
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dùng nhấn lại phím '1' của vùng nhập số 167 trong trạng thái mà bản tin (ví dụ, 

'Tắt') chỉ báo rằng tùy chọn an toàn đang ở trạng thái tắt được hiển thị trong vùng 

hiển thị thứ nhất 151, bản tin (ví dụ, 'Bật') chỉ báo rằng tùy chọn an toàn đang ở 

trạng thái bật có thể được hiển thị lại trong vùng hiển thị thứ nhất 151 như được 

thể hiện trên FIG.16. 

[00434]  Khi người dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển hoàn tất thiết lập 168 

trong trạng thái mà ‘Bật’ hoặc ‘OFF’ được hiển thị trên vùng hiển thị thứ nhất 151 

thông qua hoạt động của bộ điều khiển thay đổi thiết lập (ví dụ, phím ‘1’ của vùng 

nhập số 167), việc thiết lập tùy chọn an toàn có thể được hoàn tất. Ví dụ, khi người 

dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển hoàn tất thiết lập 168 trong trạng thái mà 

‘Bật’ được hiển thị trong vùng hiển thị thứ nhất 151, tùy chọn an toàn của thiết bị 

nấu có thể được thiết lập ở trạng thái bật. Ví dụ, khi người dùng nhấn hoặc chạm 

vào bộ điều khiển hoàn tất thiết lập 168 trong trạng thái mà ‘Tắt’ được hiển thị 

trong vùng hiển thị thứ nhất 151, tùy chọn an toàn của thiết bị nấu có thể được 

thiết lập ở trạng thái tắt. 

[00435]  Các FIG.18 đến FIG.20 là sơ đồ minh họa phương án mà trong đó người 

dùng vận hành panen điều khiển của thiết bị nấu. 

[00436]  Khi bộ gia nhiệt không được kích hoạt, như được thể hiện trên FIG.3, cả 

việc chiếu sáng của đèn chỉ báo hoạt động 160 và chiếu sáng của vùng hiển thị 

trạng thái bộ điều khiển an toàn 165 có thể ở trạng thái tắt. Ngoài ra, bộ điều khiển 

an toàn 163 có thể được duy trì trong trạng thái tắt. 

[00437]  Trong trạng thái mà tất cả các bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 

đều được tắt và tất cả các bộ gia nhiệt không hoạt động, người dùng có thể nhấn 

hoặc chạm vào bộ điều khiển an toàn 163. Khi người dùng nhấn hoặc chạm vào 

bộ điều khiển an toàn 163 để chuyển bộ điều khiển an toàn 163 từ trạng thái tắt 

sang trạng thái bật, việc chiếu sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an 

toàn 165 có thể được bật như được thể hiện trên FIG.18. 

[00438]  Khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái bật và tất cả các bộ điều 
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khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 đều ở trạng thái tắt, người dùng quay bộ điều 

khiển gia nhiệt thứ nhất 131 để chuyển bộ điều khiển gia nhiệt thứ nhất 131 sang 

trạng thái bật, sao cho hoạt động của bộ gia nhiệt đặt trong vùng gia nhiệt thứ nhất 

121 tương ứng với bộ điều khiển gia nhiệt thứ nhất 131 có thể được kích hoạt. 

Trong trường hợp này, như được thể hiện trên FIG.19, việc chiếu sáng của đèn chỉ 

báo hoạt động 160 có thể được bật. 

[00439]  Sau khi người dùng quay bộ điều khiển gia nhiệt thứ nhất 131 trong trạng 

thái mà chức năng an toàn được kích hoạt bằng cách người dùng nhấn hoặc chạm 

vào bộ điều khiển an toàn 163 sao cho bộ gia nhiệt đặt trong vùng gia nhiệt thứ 

nhất 121 hoạt động, người dùng vận hành các bộ điều khiển gia nhiệt khác 132 

đến 135 và 220, hoạt động của bộ gia nhiệt khác tương ứng với bộ điều khiển gia 

nhiệt được vận hành có thể được kích hoạt ngay lập tức. 

[00440]  Trong một phương án, khi người dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển 

an toàn 163 trong khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái tắt và ít nhất 

một trong các bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 đang ở trạng thái bật, 

bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để duy trì bộ điều khiển an toàn 163 ở trạng 

thái bật từ thời điểm người dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển an toàn 163 

cho đến khi thời gian đợi thứ nhất kết thúc. 

[00441]  Khi bộ điều khiển gia nhiệt đang ở trạng thái bật được chuyển sang trạng 

thái tắt trước khi thời gian đợi thứ nhất kết thúc kể từ thời điểm người dùng nhấn 

hoặc chạm vào bộ điều khiển an toàn 163, người dùng có thể vận hành các bộ điều 

khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 sao cho bộ gia nhiệt hoạt động mà không cần 

phải nhấn hoặc chạm lại vào bộ điều khiển an toàn 163. 

[00442]  Khi bộ điều khiển gia nhiệt đang ở trạng thái bật không được chuyển 

sang trạng thái tắt cho đến khi thời gian đợi thứ nhất kết thúc kể từ thời điểm 

người dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển an toàn 163, bộ điều khiển 30 có 

thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang trạng thái tắt. Do đó, 

người dùng muốn kích hoạt hoạt động của bộ gia nhiệt cần phải nhấn hoặc chạm 
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lại vào bộ điều khiển an toàn 163. 

[00443]  Trong một phương án, khi người dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều khiển 

an toàn 163 trong khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái tắt và ít nhất 

một trong các bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 đang ở trạng thái bật, 

việc chiếu sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165 có thể được 

duy trì ở trạng thái tắt. Khi người dùng chuyển bộ điều khiển gia nhiệt đang ở 

trạng thái bật sang trạng thái tắt trước khi thời gian đợi thứ nhất kết thúc, việc 

chiếu sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165 có thể được bật. 

[00444]  Trong một phương án khác, khi người dùng nhấn hoặc chạm vào bộ điều 

khiển an toàn 163 trong khi bộ điều khiển an toàn 163 đang ở trạng thái tắt và ít 

nhất một trong các bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 đang ở trạng thái 

bật, bộ điều khiển 30 có thể ngay lập tức chuyển bộ điều khiển an toàn 163 sang 

trạng thái tắt. Trong trường hợp này, ngay cả khi người dùng nhấn hoặc chạm vào 

bộ điều khiển an toàn 163, việc chiếu sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều 

khiển an toàn 165 có thể không được bật. 

[00445]  Trong một phương án, như được minh họa trên FIG.18, khi người dùng 

không thực hiện bất kỳ thao tác nào cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết thúc 

trong trạng thái mà việc chiếu sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an 

toàn 165 đang được bật, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều 

khiển an toàn 163 sang trạng thái tắt. Theo đó, việc chiếu sáng của vùng hiển thị 

trạng thái bộ điều khiển an toàn 165 cũng có thể được tắt. 

[00446]  Trong một phương án khác, như được minh họa trên FIG.18, khi người 

dùng không thực hiện bất kỳ thao tác nào cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết 

thúc trong trạng thái mà việc chiếu sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển 

an toàn 165 đang được bật, bộ điều khiển 30 có thể thực hiện một hoạt động cảnh 

báo. Khi hoạt động cảnh báo được thực hiện, bản tin cảnh báo hoặc âm thanh cảnh 

báo có thể được phát ra qua loa như được minh họa trên FIG.20. Trong ví dụ khác, 

khi hoạt động cảnh báo được thực hiện, đèn chỉ báo hoạt động 160 có thể nhấp 



 76

nháy hoặc vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 165 có thể nhấp nháy. 

Trong ví dụ khác, khi hoạt động cảnh báo được thực hiện, biểu tượng hoặc ký tự 

cụ thể trên panen hiển thị 150 có thể nhấp nháy. Trong một ví dụ khác nữa, khi 

hoạt động cảnh báo được thực hiện, bản tin cảnh báo hoặc mã lỗi có thể được hiển 

thị và/hoặc nhấp nháy trên panen hiển thị 150. 

[00447]  Trong một phương án, như được minh họa trên FIG.19, khi bộ điều khiển 

an toàn 163 đang ở trạng thái bật, bộ điều khiển gia nhiệt thứ nhất 131 đang ở 

trạng thái bật, và chỉ có hoạt động của bộ gia nhiệt tương ứng với bộ điều khiển 

gia nhiệt thứ nhất 131 đang được kích hoạt, người dùng chuyển bộ điều khiển gia 

nhiệt thứ nhất 131 sang trạng thái tắt, sao cho hoạt động của bộ gia nhiệt có thể bị 

dừng lại. Bộ điều khiển 30 có thể duy trì bộ điều khiển an toàn 163 ở trạng thái 

bật cho đến khi thời gian đợi thứ ba kết thúc kể từ thời điểm mà tại đó hoạt động 

của bộ gia nhiệt bị dừng lại. Trong khi bộ điều khiển an toàn 163 được duy trì ở 

trạng thái bật, việc chiếu sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 

165 có thể được duy trì ở trạng thái bật. 

[00448]  Khi các bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 được chuyển sang 

trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ ba kết thúc kể từ thời điểm mà  tại đó 

hoạt động của bộ gia nhiệt bị dừng lại, bộ gia nhiệt có thể được kích hoạt. Khi các 

bộ điều khiển gia nhiệt 131 đến 135 và 220 không được chuyển sang trạng thái 

bật cho đến khi thời gian đợi thứ ba kết thúc kể từ thời điểm hoạt động của bộ gia 

nhiệt bị dừng lại, bộ điều khiển 30 có thể có cấu trúc để chuyển bộ điều khiển an 

toàn 163 sang trạng thái tắt. Khi bộ điều khiển an toàn 163 được chuyển sang 

trạng thái tắt, việc chiếu sáng của vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn 

165 có thể được tắt. 

[00449]  Mặc dù sáng chế đã được mô tả nêu trên có viện dẫn tới các hình vẽ minh 

họa, sáng chế không bị giới hạn ở các phương án và các hình vẽ được bộc lộ trong 

bản mô tả này, và các cải biến khác nhau có thể được thực hiện đối với sáng chế 

bởi người hiểu biết trung bình trong lĩnh vực. Ngoài ra, mặc dù các hiệu quả theo 

cấu trúc của sáng chế không được mô tả một cách rõ ràng trong khi minh họa các 
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phương án của sáng chế, các hiệu quả có thể dự đoán được từ đó cũng cần được 

công nhận.  
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YÊU CẦU BẢO HỘ 

1. Thiết bị nấu bao gồm:  

bộ gia nhiệt; 

bộ điều khiển gia nhiệt có cấu trúc để điều khiển hoạt động của bộ gia nhiệt; 

bộ điều khiển an toàn; 

công tắc gia nhiệt được nối giữa nguồn điện bên ngoài và bộ gia nhiệt; 

công tắc an toàn được nối giữa nguồn điện bên ngoài và bộ gia nhiệt; và 

bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển trạng thái mở hoặc đóng của công 

tắc an toàn theo hoạt động của bộ điều khiển gia nhiệt hoặc hoạt động của bộ điều 

khiển an toàn, 

trong đó bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển công tắc an toàn đóng khi 

bộ điều khiển gia nhiệt được chuyển sang trạng thái bật trong khi bộ điều khiển 

an toàn đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt đang ở trạng thái tắt. 

2. Thiết bị nấu theo điểm 1, trong đó bộ điều khiển có cấu trúc để chuyển bộ điều 

khiển an toàn sang trạng thái tắt khi bộ điều khiển gia nhiệt không được chuyển 

sang trạng thái bật trong thời gian đợi định trước thứ nhất, trong khi bộ điều khiển 

an toàn đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt đang ở trạng thái tắt. 

3. Thiết bị nấu theo điểm 1, trong đó bộ điều khiển có thể có cấu trúc để điều 

khiển hoạt động cảnh báo thứ nhất được thực hiện trong khoảng thời gian đợi thứ 

hai định trước khi bộ điều khiển gia nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật 

trong khoảng thời gian đợi định trước thứ nhất, trong khi bộ điều khiển an toàn 

đang ở trạng thái bật và bộ điều khiển gia nhiệt đang ở trạng thái tắt. 

4. Thiết bị nấu theo điểm 3, trong đó bộ điều khiển có cấu trúc để: 

điều khiển công tắc an toàn để được đóng khi bộ điều khiển gia nhiệt được 

chuyển sang trạng thái bật trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc, và 
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 điều khiển hoạt động cảnh báo thứ nhất để được kết thúc khi bộ điều 

khiển gia nhiệt không được chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi 

thứ hai kết thúc, hoặc khi hoạt động khác ngoài hoạt động của bộ điều khiển gia 

nhiệt xảy ra trước khi thời gian đợi thứ hai kết thúc. 

5. Thiết bị nấu theo điểm 3, trong đó bản tin cảnh báo thứ nhất được xuất ra bởi ít 

nhất một trong màn hình, loa và đèn chỉ báo hoạt động trong khi hoạt động cảnh 

báo thứ nhất được thực hiện. 

6. Thiết bị nấu theo điểm 3, trong đó bộ điều khiển còn có cấu trúc để chuyển bộ 

điều khiển an toàn sang trạng thái tắt khi bộ điều khiển gia nhiệt không được 

chuyển sang trạng thái bật cho đến khi thời gian đợi thứ hai kết thúc. 

7. Thiết bị nấu theo điểm 1, trong đó bộ điều khiển có cấu trúc để chuyển bộ điều 

khiển an toàn sang trạng thái tắt khi bộ điều khiển gia nhiệt đang ở trạng thái bật 

tại thời điểm khi bộ điều khiển an toàn được chuyển từ trạng thái tắt sang trạng 

thái bật. 

8. Thiết bị nấu theo điểm 1, trong đó bộ điều khiển có cấu trúc để điều khiển hoạt 

động cảnh báo thứ hai khi bộ điều khiển gia nhiệt đang ở trạng thái bật trong khi 

tất cả các bộ gia nhiệt không được hoạt động và bộ điều khiển an toàn đang ở 

trạng thái tắt. 

9. Thiết bị nấu theo điểm 1, trong đó công tắc gia nhiệt được đóng khi bộ điều 

khiển gia nhiệt được chuyển sang trạng thái bật. 

10. Thiết bị nấu theo điểm 1, trong đó thiết bị nấu còn bao gồm đèn chỉ báo hoạt 

động mà chỉ báo trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, trạng thái hoạt động của 

bộ điều khiển gia nhiệt, hoặc trạng thái mở hoặc đóng của công tắc an toàn. 

11. Thiết bị nấu theo điểm 10, trong đó một đầu của đèn chỉ báo hoạt động được 

nối với đầu còn lại của công tắc gia nhiệt, và đầu còn lại của đèn chỉ báo hoạt 

động được nối với một đầu của công tắc an toàn. 

12. Thiết bị nấu theo điểm 10, trong đó một đầu của đèn chỉ báo hoạt động được 
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nối với một đầu của công tắc gia nhiệt, và đầu còn lại của đèn chỉ báo hoạt động 

được nối với đầu còn lại của công tắc an toàn. 

13. Thiết bị nấu theo điểm 1, trong đó thiết bị nấu còn bao gồm công tắc điều 

chỉnh mức gia nhiệt có cấu trúc để được mở và đóng theo hoạt động của bộ điều 

khiển gia nhiệt và có cấu trúc để điều chỉnh mức gia nhiệt của bộ gia nhiệt. 

14. Thiết bị nấu theo điểm 13, trong đó một đầu của công tắc điều chỉnh mức gia 

nhiệt được nối với đầu còn lại của công tắc an toàn, và đầu còn lại của công tắc 

điều chỉnh mức gia nhiệt được nối với bộ gia nhiệt. 

15. Thiết bị nấu theo điểm 1, trong đó bộ điều khiển có cấu trúc để thay đổi trạng 

thái bật và trạng thái tắt của công tắc gia nhiệt dựa trên mức gia nhiệt của bộ gia 

nhiệt. 

16. Thiết bị nấu theo điểm 1, trong đó thiết bị nấu còn bao gồm vùng hiển thị trạng 

thái bộ điều khiển an toàn có cấu trúc để hiển thị trạng thái của bộ điều khiển an 

toàn, 

 trong đó vùng hiển thị trạng thái bộ điều khiển an toàn được bật trong 

khi bộ điều khiển an toàn đang ở trạng thái bật và được tắt trong khi bộ điều khiển 

an toàn đang ở trạng thái tắt.  

 

 

  










































